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MỞ ĐẦU

Theo Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020, Nhóm “Kỹ năng thúc đẩy phát triển cộng đồng” gồm 03 chuyên đề: Chuyên đề 15 “Kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới”; Chuyên đề 16 “Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng”;  Chuyên đề số 17 “Kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng”. 
[bookmark: _Toc480563203]- Nội dung chuyên đề 15 gồm:
+ Phần 1: Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở, BPT thôn và cộng đồng trong xây dựng NTM;
+ Phần 2: Một số kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng NTM.
- Nội dung chuyên đề 16 gồm:
+ Phần 1: Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp;
+ Phần 2: Xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng.
- Nội dung chuyên đề 17 gồm: 
+ Phần 1: Kỹ năng phân tích, đánh giá nguồn lực trong thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng; 
+ Phần 2: Kỹ năng lập kế hoạch các giải pháp phát triển thôn dựa vào nội lực và liên kết với các cơ hội bên ngoài; 
+ Phần 3 : Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thôn và theo dõi - đánh giá quá trình thực hiện.
Hy vọng, các chuyên đề này sẽ là tài liệu hữu ích, giúp đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp được hỗ trợ, nâng cao các kỹ năng cần thiết để tham mưu, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới hiệu quả ở mỗi địa phương. Trong quá trình biên soạn tài liệu, không tránh khỏi những sai sót, hạn chế, các tác giả rất mong nhận được ý kiến phản hồi, góp ý của các đối tượng quan tâm để hoàn thiện hơn nữa nội dung tài liệu./.













CHUYÊN ĐỀ 15

KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG 
NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI

















































GIỚI THIỆU CHUNG

Chuyên đề “Kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới” phục vụ cho đối tượng chính là cán bộ Ban phát triển cấp thôn, bản. Đây là những người trực tiếp sử dụng các kỹ năng này cho các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp xã và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cũng là đối tượng cần được bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên đề này. Để tập huấn cho cán bộ xã, thôn, thì cán bộ xây dựng NTM cấp tỉnh, huyện cần được bồi dưỡng theo chuyên đề này (theo hình thức TOT) để trở thành các tập huấn viên truyền đạt lại cho cán bộ cấp cơ sở.
Chuyên đề này nhằm trang bị cho học viên một số kỹ năng cơ bản để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng NTM. Trong phạm vi chuyên đề, các nội dung tập huấn chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động mà cán bộ xây dựng NTM ở cấp xã, thôn thực hiện đối với cộng đồng dân cư ở thôn, bản, làng, ấp, buôn, bon, phum, sóc… (sau đây trong gọi chung là thôn).
Với đặc thù là một chuyên đề tập huấn kỹ năng “mềm” nên không có một quy định hay nguyên tắc cứng nhắc nào bắt buộc tuyên truyền viên phải thực hiện đầy đủ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM. Tùy từng nội dung cần tuyên truyền, vận động, các tuyên truyền viên có thể vận dụng các hình thức, kỹ năng khác nhau để đạt được kết quả mong đợi.
Do đó, trong quá trình tập huấn cho Ban phát triển thôn và cán bộ cơ sở ở địa phương (là những tuyên truyền viên), các tập huấn viên cần linh hoạt áp dụng các kỹ năng giảng dạy có sự tham gia, sử dụng các công cụ tập huấn kết hợp với thảo luận nhóm, diễn tình huống… để học viên cùng tham gia đóng góp các ý kiến phù hợp với đặc thù địa phương nơi họ sẽ áp dụng nội dung được tập huấn. Bên cạnh đó, tập huấn viên cần chuẩn bị bài giảng được trình chiếu có gắn với các hình ảnh, sơ đồ minh họa, phim ngắn, thơ, đố vui… để làm phong phú thêm nội dung, cuốn hút sự chú ý của người học, nhằm đạt được mục tiêu giúp cho người học hiểu rõ, nhớ rõ và áp dụng được một cách hiệu quả vào công tác phát triển cộng đồng ở địa phương.







DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


	    BCĐ
	Ban chỉ đạo

	    BPT
	Ban phát triển

	    BQL
	Ban quản lý

	    HTX
	Hợp tác xã

	    KTXH
	Kinh tế - xã hội

	    MTQG
	Mục tiêu quốc gia

	    NTM
	Nông thôn mới

	    SWOT
	Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức

	    TOT
	Tập huấn cho tập huấn viên

	    UBND
	Ủy ban nhân dân

	    VPĐP
	Văn phòng điều phối
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PHẦN 1 - VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ,
[bookmark: _Toc480563206]BAN PHÁT TRIỂN THÔN VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG                                                    XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM
Hệ thống chính trị cấp cơ sở có một vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo và giữ vững ổn định chính trị -xã hội để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh. Cấp cơ sở vừa là cấp cuối cùng trong quản lý xét theo cấp độ của hệ thống chính trị, nhưng nó là cấp đầu tiên và trực tiếp nhất, là nền tảng xây dựng chế độ dân chủ của toàn bộ hệ thống chính trị của nước ta. Cấp cơ sở là nơi diễn ra mọi hoạt động và cuộc sống của nhân dân, nơi chính quyền gần dân nhất, nơi tổ chức và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Một trong những nguyên tắc xây dựng NTM được nêu rõ là: “Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Như vậy, toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đều có nhiệm vụ và vai trò trong xây dựng NTM. 
Trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM, hệ thống chính trị cấp cơ sở đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, thông tin, vận động, thuyết phục người dân thực hiện các hoạt động xây dựng NTM theo các chủ trương của Đảng, nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành.
Xây dựng NTM là những việc làm, hành động cụ thể diễn ra hàng ngày ở cơ sở xã, thôn và từng hộ gia đình, trong mỗi hành vi ứng xử của mỗi người dân sống ở nông thôn. Hệ thống chính trị cơ sở là những cán bộ cơ sở, họ hiểu rõ hoàn cảnh sống, phong tục, tập quán, khó khăn, nhu cầu, nội lực, hoạt động sản xuất… ở cơ sở. Do đó, họ có thể tuyên truyền, vận động người dân một cách sát thực nhất, giúp người dân nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì cần thực hiện, giúp người dân lựa chọn được nội dung khả thi nhất để đi đến đích của xây dựng NTM.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở, đòi hỏi mỗi một cán bộ Đảng viên trong hệ thống chính trị không chỉ nói giỏi, ra được Nghị quyết hay, xây dựng được đề án, kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện, huy động được nguồn lực tốt, mà còn đòi hỏi ở mỗi cán bộ Đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở phải làm tốt vai trò nêu gương trong thực hiện xây dựng NTM. Trong cuộc sống hàng ngày từ ăn, ở, lao động, sinh hoạt, hành vi ứng xử, đến mức độ đóng góp trong xây dựng NTM của mỗi cán bộ Đảng viên, đều là một tấm gương để nhân dân sở tại nhìn vào, học tập và noi theo.
Để làm tốt những điều nêu trên đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở phải thực hiện tốt cơ chế chính sách, tạo điều kiện để người dân thực sự được làm chủ trong xây dựng NTM; nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; thực sự quan tâm tới lợi ích thiết thực của người dân trong việc quyết định, lựa chọn nội dung, quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình NTM ở địa phương; làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên kịp thời những xóm, bản, tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM; đồng thời luôn luôn kiện toàn Ban chỉ đạo, thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, mỗi thành viên trong ban chỉ đạo cần có chương trình hành động thiết thực, sát hợp với tình hình lĩnh vực mình phụ trách; trong chỉ đạo cần tập trung, quyết liệt, tăng cường kiểm tra, động viên khích lệ để thu hút mọi cán bộ đảng viên, nhân dân ở các thôn bản vào công cuộc xây dựng NTM.
[bookmark: _Toc480563207]2. Vai trò của thôn và cộng đồng trong xây dựng NTM
Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ NN&PTNT về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, sáu nguyên tắc thực hiện chương trình cần được tuân thủ gồm:
(1) Các nội dung, hoạt động của Chương trình xây dựng NTM phải hướng tới mục tiêu: thực hiện 11 nội dung thành phần của giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016; thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện 09 tiêu chí huyện NTM ban hành tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
(2) Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện. 
(3) Kế thừa và lồng ghép với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và 21 chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn nông thôn. 
(4) Thực hiện Chương trình xây dựng NTM phải gắn với kế hoạch phát triển KTXH của địa phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo thực hiện các quy hoạch xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(5) Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện các công trình, dự án của Chương trình xây dựng NTM; phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.
(6) Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.
Trong số sáu nguyên tắc nêu trên, nguyên tắc số (2) nhấn mạnh vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương. Phát huy vai trò đó chính là phát huy vai trò của  thôn bởi thôn là đơn vị có sự gắn bó chặt chẽ của cộng đồng dân cư. Nguyên tắc số (6) xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, như vậy cấp thôn với đầy đủ thành phần chính trị - xã hội cũng không đứng ngoài chương trình.
Thôn và cộng đồng dân cư trong thôn có vai trò quan trọng như thế nào trong xây dựng NTM?
Chúng ta biết rằng, chương trình xây dựng NTM chọn cấp xã là đơn vị triển khai dựa trên 19 tiêu chí quốc gia về NTM. Trong số 19 tiêu chí NTM có 49 chỉ tiêu cụ thể, trong số đó có nhiều chỉ tiêu ở cấp thôn (ví dụ: đường trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng, nhà văn hóa thôn, tỷ lệ thôn văn hóa, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… Bên cạnh đó có các chỉ tiêu chung nhưng cấp thôn là đơn vị có vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, nhà ở dân cư, môi trường…).
Để đạt được các chỉ tiêu đó đòi hỏi phải phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia của cộng đồng dân cư từ cấp thôn. Nếu như chỉ tác động bằng các hỗ trợ vật chất từ bên ngoài thì những chỉ tiêu đạt được sẽ không bao giờ bền vững.
Thôn là phạm vi địa bàn có sự gắn bó chặt chẽ của cộng đồng dân cư do có nhiều đặc điểm chung về truyền thống, dòng họ, phong tục, tập quán, dân tộc, tôn giáo… Thôn là môi trường chung của cộng đồng dân cư do họ cùng sử dụng chung các công trình hạ tầng công cộng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cùng thực hiện các quy định, hương ước cộng đồng.
Do đó, cộng đồng dân cư trong cùng một thôn có sự gần gũi, dễ hiểu biết, dễ cảm thông, dễ chia sẻ lẫn nhau. Chính vì thế, thôn là nơi có thể phát huy tốt nhất vai trò và sức mạnh của cộng đồng tham gia các phong trào, các hoạt động xây dựng NTM. Những thành công của mỗi cá nhân, hộ gia đình và từng thôn, bản sẽ góp phần thúc đẩy xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.
[bookmark: _Toc480563208]3. Các hoạt động phát triển cộng đồng trong xây dựng NTM và vai trò, trách nhiệm của BPT thôn
[bookmark: _Toc480563209]3.1. Phát triển cộng đồng trong xây dựng NTM
Cộng đồng là gì? Trong tài liệu này, cộng đồng được hiểu là tập hợp toàn bộ những người dân cùng chung sống trong phạm vi thôn. Cộng đồng có nhiều điểm tương đồng nhau về văn hóa, truyền thống, đời sống, hoạt động sản xuất, sử dụng chung tài nguyên, hạ tầng, có những mối quan hệ chặt chẽ và cùng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động.
Phát triển cộng đồng trong xây dựng NTM là gì? Là phát huy sức mạnh tổng thể của cộng đồng trong các hoạt động phát triển KTXH tại địa phương, hướng tới xây dựng một cộng đồng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh và ngày càng phát triển.
Muốn thực hiện được điều đó, phải:
- Thay đổi trạng thái thụ động, tâm lý trông chờ sự hỗ trợ của người dân.
- Tạo nên sức mạnh cộng đồng bằng xây dựng sự đoàn kết, hợp tác, đồng thuận.
- Phát huy sự tham gia của cộng đồng trong mọi hoạt động phát triển.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo cộng đồng làm nòng cốt để thúc đẩy các việc trên.
Các hoạt động phát triển cộng đồng bao gồm những nội dung gì?
Phát triển cộng đồng trong xây dựng NTM cần quan tâm đến 06 nội dung sau: 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Cải thiện điều kiện sống gia đình: nhà ở, công trình phụ, nước sạch, thông tin…
	Cải thiện cơ sở hạ tầng thôn: điện, đường, trường, thủy lợi, nhà văn hóa…
	Xử lý vấn đề môi trường: nhà tiêu hợp vệ sinh, khu xử lý rác thải
	Phát triển sản xuất, tạo thu nhập từ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn
	Phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an ninh trật tự
	Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định trong Hương ước làng
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[bookmark: _Toc480563210]3.2. Vai trò, trách nhiệm của BPT thôn
Để tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng trong xây dựng NTM, BPT thôn cần phát huy các vai trò và trách nhiệm của mình. 
BPT thôn có 03 vai trò cơ bản là:
	Một là: 
Lãnh đạo cộng đồng tổ chức thực hiện có hiệu quả và thành công các hoạt động phát triển cộng đồng.
	Hai là:
Khơi dậy, phát huy tiềm năng, sức mạnh cộng đồng, thay đổi tư duy, nhận thức của người dân.
	Ba là:
Dẫn dắt cộng đồng vượt qua những khó khăn, thử thách, duy trì sự ổn định, tăng cường sự phát triển bền vững.


[bookmark: _Toc480563211]Gắn với 03 vai trò trên, BPT thôn có 08 trách nhiệm chính sau đây, trong đó có 04 trách nhiệm chung (là những trách nhiệm cần thực hiện trong mọi hoạt động phát triển cộng đồng) và 04 trách nhiệm cụ thể (là những hành động cụ thể để hiện thực hóa các hoạt động phát triển cộng đồng):

 
3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của BPT thôn
Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ NN&PTNT về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, BPT thôn phải gồm những người có uy tín, trách nhiệm và năng lực tổ chức triển khai của hoạt động phát triển cộng đồng, do cộng đồng thôn trực tiếp bầu và Chủ tịch UBND xã có Quyết định công nhận (gồm người đại diện lãnh đạo thôn, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội ở thôn và một số người có năng lực chuyên môn khác liên quan đến xây dựng NTM).
BPT thôn có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây: 
- Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng NTM. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan tư vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao năng lực của người dân và cộng đồng về phát triển nông thôn.
- Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng NTM chung của xã theo yêu cầu của BQL xã.
- Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do BQL xã giao nằm trên địa bàn thôn (đường giao thông, đường điện liên xóm, liên gia; xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa thôn).
- Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua giữa các xóm, các hộ tập trung cải tạo ao, vườn, chỉnh trang cổng ngõ, tường rào để có cảnh quan đẹp. Tổ chức hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong thôn; cải tạo hệ thống tiêu, thoát nước; cải tạo, khôi phục các ao hồ sinh thái; trồng cây xanh nơi công cộng, xử lý rác thải.
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chống các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trong phạm vi thôn và tham gia các phong trào thi đua do xã phát động.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo.
- Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi nghiệm thu bàn giao.
- Đảm bảo an ninh, trật tự thôn xóm; Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, nội quy phát triển thôn.
Như vậy, để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình, BPT thôn phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động để nâng cao nhận thức cho người dân, phát huy dân chủ, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động xây dựng NTM. Các nội dung cụ thể của tuyên truyền, vận động và những kỹ năng thực hiện sẽ được giới thiệu cụ thể trong phần tiếp theo.

[bookmark: _Toc480563212]PHẦN 2 - MỘT SỐ KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG
NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NTM

[bookmark: _Toc480563213]1. Một số vấn đề chung
[bookmark: _Toc480563214]1.1. Tuyên truyền, vận động là gì?
[image: ]Tuyên truyền là công việc phổ biến,cung cấp thông tin, kiến thức cho người dân.
Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ cơ sở giúp cho người dân hiểu được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, những kế hoạch, chương trình phát triển KTXH tại địa phương, trong đó có chương trình xây dựng NTM.
Vận động là công việc thuyết phục, thúc đẩy người dân thực hiện theo các nội dung được tuyên truyền.
Thông qua công tác vận động, cán bộ cơ sở giúp người dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của công việc cần làm và thực hiện theo các công việc đó. Một hoặc một vài người làm theo có hiệu quả sẽ tiếp tục vận động những người khác cùng làm.
Một số ví dụ về tuyên truyền và vận động:

	Tuyên truyền
	
	Vận động

	Tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM
	
	Vận động nhân dân tham gia góp vốn, góp sức, góp ý kiến xây dựng NTM

	Tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	Vận động nhân dân tham gia các mô hình sản xuất, xóa đói giảm nghèo

	Tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe cộng đồng 
	
	Vận động nhân dân xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

	Tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình
	
	Vận động các gia đình sử dụng các biện pháp phòng tránh thai

	Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em
	
	Vận động các gia đình cho con em đi khám sức khỏe định kỳ


[bookmark: _Toc480563215]1.2.  Nguyên tắc của tuyên truyền, vận động
- Nội dung tuyên truyền, vận động phải chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, thiết thực;
- Công tác tuyên truyền, vận động phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm;
- Người làm công tác tuyên truyền, vận động phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, chỉ đạo, không làm trái các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở;
- Người làm công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM cần nắm rõ đặc điểm nông thôn, đặc điểm con người, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa bàn và đối tượng để xác định, lựa chọn biện pháp tuyên truyền cho phù hợp.
Thực hành: Mỗi học viên có 15 phút viết một bản tin ngắn (dưới 10 câu) để tuyên truyền về một nội dung nào đó liên quan đến xây dựng NTM
[bookmark: _Toc480563216]1.3. Vai trò quan trọng của tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM
Chương trình MTQG xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng NTM từ Trung ương đến địa phương.
Trong những năm vừa qua, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được nhờ công tác tuyên truyền, vận động thì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: 
- Công tác tuyên truyền nhưng chưa thực sự có chiều sâu và điểm nhấn; 
- Nội dung tuyên truyền còn dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, mang tính một chiều, chưa đáp ứng được các nhu cầu của nhân dân cũng như yêu cầu, mục đích của tuyên truyền;
- Thông tin tuyên truyền xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa nhiều, chưa được liên tục; 
- Một số chính sách của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn chưa được cụ thể hóa nên khi vận động nhân dân còn gặp trở ngại, nhất là vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”;
- Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, việc vận động thay đổi các tập quán, lối sống, sản xuất lạc hậu của một số vùng cũng còn rất chậm.
Do đó, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM cần thiết phải tăng cường hơn nữa, đặc biệt đối với người dân để thực hiện nguyên tắc chung của Chương trình MTQG xây dựng NTM là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng nông thôn trong toàn bộ quá trình xây dựng NTM, đồng thời để thực hiện triệt để quan điểm của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X trong đó nêu rõ “nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng NTM” và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, từ đó phát huy quyền làm chủ, động viên sức sáng tạo, sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. 
[bookmark: _Toc480563217]1.4. Trách nhiệm của người dân – đối tượng được tuyên truyền, vận động
Lực lượng nòng cốt đi tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng NTM là BPT thôn. Đây vừa là vai trò, vừa là trách nhiệm của BPT thôn (như đã nêu trong Phần 1). Nhưng khi thực hiện công việc này, ngoài các nội dung cần tuyên truyền, vận động, BPT thôn cũng phải nắm được quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng mà mình đi tuyên truyền, vận động – đó là người dân.
Nói cách khác, xây dựng NTM là “của dân, do dân và phục vụ lợi ích của nhân dân” thì bản thân người dân cũng phải có trách nhiệm phối hợp với BPT thôn để cùng thực hiện các nội dung tuyên truyền, vận động. Cụ thể, trách nhiệm của người dân là:
- Tích cực tham gia phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.
- Có ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
- Thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới; động viên con em trong độ tuổi đi học đến trường và học hành chăm chỉ, không có tình trạng bỏ học giữa chừng.
- Chỉnh trang nơi ở của gia đình như: nhà ở sạch sẽ, có nước sạch để dùng, có nhà vệ sinh, bố trí chăn nuôi xa khu dân cư; đảm bảo vệ sinh môi trường; cải tạo vườn tạp, ao hồ, làm tường rào quanh nhà để tạo cảnh quan đẹp; có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng, giữ đường thôn, ngõ xóm trước nhà sạch, đẹp; thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho đề án, kế hoạch, nội dung xây dựng NTM của địa phương mình.
- Cùng cộng đồng dân cư chủ động đề xuất với Chính quyền địa phương những công việc cần làm trước, những việc cần làm sau để đáp ứng nhu cầu bức xúc của nhân dân trong xã và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.
- Tham gia đóng góp xây dựng NTM và vận động cộng đồng cùng tham gia với Nhà nước để xây dựng NTM.
- Tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã, thôn, tổ chức nhóm hộ trực tiếp nhận xây dựng các công trình vừa và nhỏ.
[bookmark: _Toc480563218]1.5. Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, vận động
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Như vậy, cái đích cuối cùng của quá trình tuyên truyền, vận động không những để người dân biết, dân tin mà quan trọng nhất đó là dân làm theo. 
Tuyên truyền giúp cho người dân nghe, nhìn và hiểu (hoặc có thể chưa hiểu, cần giải thích bằng vận động); còn vận động giúp người dân hiểu rõ nội dung tuyên truyền, thực hiện và vận động người khác cùng tham gia. 
Ví dụ: Tại nhà văn hóa thôn treo khẩu hiệu tuyên truyền “Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe và thể hiện nếp sống văn minh”. Khẩu hiệu này mới chỉ giúp người dân nhìn, đọc và hiểu chung chung, người không biết chữ lại càng không hiểu nếu không được giải thích.
 Vấn đề nữa là người dân được tuyên truyền rồi nhưng chưa chắc họ đã làm theo nếu không có sự vận động. Do đó, cán bộ thôn phải sử dụng các biện pháp vận động như đến tận nhà giải thích, kể các câu chuyện ốm đau, bệnh tật do không giữ vệ sinh, xây dựng mẫu nhà vệ sinh điển hình,… 
Vì thế, để tuyên truyền, vận động có hiệu quả, cán bộ thôn phải luôn đặt câu hỏi đối với kết quả đạt được: đã tuyên truyền thì người dân có thấy, có nghe không? đã nghe, đã thấy thì người dân có hiểu không? đã hiểu thì người dân có đồng ý và thực hiện không? Đã thực hiện thì người dân có vận động người khác làm theo mình không? (đây chính là sức lan tỏa của tuyên truyền, vận động hay nông dân hướng dẫn /vận động nông dân).
Để nâng cao nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, người làm công tác tuyên truyền, vận động cần nắm một số vấn đề cơ bản sau:
[bookmark: _Toc480563219]1.5.1. Nắm vững yêu cầu và nội dung của vấn đề cần tuyên truyền gắn với những thực tiễn sinh động đang diễn ra
- Nắm vững yêu cầu và nội dung tuyên truyền, nhạy bén với thực tiễn cuộc sống là yêu cầu cốt lõi của người tuyên truyền. Khi nắm vững nội dung và kết hợp với thực tiễn cuộc sống thì người tuyên truyền có thể tự tin trình bày vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, gắn với với ví dụ thực tiễn.
- Để nắm vững những nội dung cần nói, trước hết phải nghiên cứu kỹ nội dung, chủ đề mà mình định tuyên truyền cho người nghe. Đọc kỹ, ghi chép tài liệu liên quan để bổ sung cho nội dung chính là một vấn đề quan trọng đối với người nói.
- Cần nắm bắt thực tiễn một cách nhạy bén, có hệ thống, cần bổ sung ngay khi tuyên truyền làm cho người nghe tiếp cận ngay với những vấn đề thời sự chính trị đang diễn ra.
[bookmark: _Toc480563220]1.5.2. Nắm vững và tìm hiểu đối tượng tuyên truyền
- Nắm vững đối tượng tuyên truyền là việc không hề đơn giản, bởi hiểu một người đã khó, hiểu nhiều người càng khó hơn. Nhưng có hiểu được đối tượng thì người nói mới có nội dung và phương pháp tuyên truyền thích hợp.
- Người nói cần tìm hiểu trình độ chính trị văn hóa, tuổi tác, giới tính, nghiệp vụ và tâm tư nguyện vọng, suy nghĩ của đối tượng mình định tuyên truyền để nói cho sát, cho thích hợp.
- Có nhiều cách nắm bắt thông tin về đối tượng nhưng cách tốt nhất là tìm hiểu trực tiếp, tự tìm hiểu, tự điều tra, nghiên cứu qua tiếp xúc, quan sát khi mình đang nói xem họ đồng tình hay phản đối với vấn đề mình đang nói để có cách điều chỉnh ngay khi nói.
[bookmark: _Toc480563221]- Trong khi tuyên truyền cần có thời gian để nghe những ý kiến trực tiếp để giải thích người nghe (đối thoại).
1.5.3. Trung thực khi tuyên truyền và biết cách thuyết phục người nghe
- Trung thực khi tuyên truyền nghĩa là trong khi tuyên truyền không nên cường điệu mặt này, hạ thấp mặt kia không đúng với sự thật, không làm cho người nghe bi quan hay chủ quan, càng không làm cho người nghe hoài nghi, thiếu tin tưởng. 
- Thuyết phục người dân là một điều khó, người tuyên truyền muốn nói cho quần chúng hiểu, tin và làm theo thì cần phải có phương pháp thuyết phục. Trước hết người tuyên truyền cần phải có sự nhiệt tình, phải có quan niệm lập trường đúng đắn, phải học tập nâng cao trình độ kiến thức và chuẩn bị chu đáo trước khi nói.
- Cần rèn luyện phương pháp diễn đạt hấp dẫn, trình bày đơn giản dễ hiểu, ngôn ngữ trong sáng… và đặc biệt là biết cách tạo ấn tượng cho người nghe bằng các dẫn chứng cụ thể thuyết phục, gắn với tâm lý người nghe. Cần tránh những buổi tuyên truyền sáo rỗng, thiếu nội dung.
[bookmark: _Toc480563222]1.5.4. Đánh giá được sự hài lòng của người dân đối với các nội dung, sự tham gia và kết quả xây dựng NTM
Nếu như ba yêu cầu ở trên là những công việc cụ thể cần chuẩn bị và thực hiện trước và trong quá trình tuyên truyền, vận động thì người tuyên truyền, vận động còn cần phải đánh giá được sự hài lòng của người dân đối với xây dựng NTM. Sự hài lòng của người dân diễn ra sau mỗi bước, mỗi giai đoạn, mỗi nội dung xây dựng NTM được triển khai tại địa bàn nơi họ sinh sống. Phải hiểu được người dân có hài lòng hay không đối với việc vận động đóng góp, hài lòng hay không đối với việc lựa chọn công trình, hài lòng hay không đối với kết quả thực hiện… thì mới có phương án tuyên truyền, vận động phù hợp để người dân có thể lắng nghe và thuyết phục.
[bookmark: _Toc480563223]2. Các hình thức tuyên truyền, vận động
Có rất nhiều biện pháp tuyên truyền và vận động như: treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh; phát tờ rơi; sử dụng loa phát thanh; sử dụng phương tiện thông tin như tivi, đài, báo; thăm mô hình trình diễn; tổ chức các cuộc họp, văn nghệ, thể thao, hội thi, lễ ra quân…
[bookmark: _Toc480563224]Mỗi hình thức, phương tiện tuyên truyền, vận động có những ưu, nhược điểm khác nhau. Trong đó, hình thức tuyên truyền miệng thông qua trao đổi trực tiếp hai chiều là hình thức phát huy hiệu quả tốt nhất khi thực hiện tuyên truyền, vận động đối với người dân.
2.1. Tuyên truyền miệng	
Là hình thức tuyên truyền trực tiếp bằng lời nói để thuyết phục người nghe nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tổ chức họ hành động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề trong xây dựng NTM. Hình thức này thường được sử dụng trong các bài giảng, báo cáo, bài thuyết trình, trong các buổi  nói chuyện thời sự, qua các buổi trao đổi, đối thoại, tọa đàm, tranh luận, hỏi đáp…
Khi sử dụng hình thức này, báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ trực tiếp nói với hội viên, nông dân trong các lớp học, hội nghị; trực tiếp tiếp xúc, trao đổi, thảo luận với người dân và trực tiếp nghe nông dân trao đổi lại qua đó thuyết phục người dân tin và làm theo. Vì thế, hình thức tuyên truyền này có tính chất dân chủ, dễ thực hiện nhất và cũng là hình thức tuyên truyền rẻ nhất, hiệu quả nhất. 
[bookmark: _Toc480563225]2.2. Tuyên truyền thông qua sử dụng hệ thống thông tin đại chúng
Hình thức này được thực hiện qua hệ thống truyền thông của Đảng, Nhà nước như báo, đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương… nên nó có ảnh hưởng sâu rộng, dễ tác động đến nông dân, có tác dụng khích lệ họ học tập, làm theo.
Tùy từng điều kiện, ở mỗi cấp khác nhau mà lựa chọn hệ thống thông tin phù hợp. Cấp tỉnh có thể tuyên truyền qua đài phát thanh, truyền hình trung ương và của tỉnh, cấp huyện có thể tuyên truyền qua báo chí, cấp xã, thôn có thể sử dụng hệ thống loa phát thanh của địa phương…
[bookmark: _Toc480563226]Thực tế cho thấy, không phải ở bất cứ đâu người dân cũng có điều kiện tiếp xúc với mọi hệ thống thông tin đại chúng, vì thế cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở thông qua các biện pháp phù hợp mà người dân có thể dễ tiếp cận.
2.3. Tuyên truyền thông qua các công cụ trực quan
Đây là hình thức tuyên truyền bằng các công cụ như tranh ảnh, khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi…
Khi sử dụng hình thức này, các cán bộ tuyên truyền cần chú ý lựa chọn các biểu tượng, hình tượng, hình ảnh, biểu trưng… có tính cụ thể, dễ hiểu, gần gũi với đời sống nông dân từng vùng. Khi đó công tác tuyên truyền sẽ lôi cuốn được đông đảo quần chúng và sẽ đạt hiệu quả cao.
[bookmark: _Toc480563227]2.4. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức lễ hội truyền thống…
Đây là hình thức tuyên truyền có bề rộng, dễ áp dụng vì được chuẩn bị kỹ, tiến hành thận trọng, khoa học. Hình thức này tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi trong quần chúng tham gia, qua đó công tác tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên hình thức này thường tốn kém kinh phí và công sức tổ chức nên chỉ tổ chức trong những thời điểm nhất định.
[bookmark: _Toc480563228]2.5. Tuyên truyền thông qua các hoạt động tham quan thực tế, báo cáo điển hình, học tập gương người tốt, việc tốt
Hình thức tuyên truyền này sử dụng triệt để phương pháp nêu gương như: tổ chức cho nông dân đi tham quan, học tập những điển hình, mô hình tốt để họ học tập, làm theo. Qua đó hướng dẫn, khuyến khích động viên nông dân học tập, làm theo gương điển hình, mô hình tiên tiến. Do vậy, cần sớm phát hiện, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, những nhân tố mới để tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân.
[bookmark: _Toc480563229]3. Các nội dung tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng NTM
Trong mục 1.4 chúng ta đã đề cập đến nhiệm vụ, trách nhiệm của người dân khi tham gia xây dựng NTM. Đó cũng chính là những nội dung cần tuyên truyền, vận động người dân. Để cụ thể và có hệ thống hơn, chúng ta phân loại các nội dung tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng NTM theo các nội dung sau:
Thứ nhất, tuyên truyền, vận động người dân tham gia ý kiến vào xây dựng NTM: Cần giúp cho người dân hiểu được họ có vai trò chủ thể, có quyền ra quyết định lựa chọn các công trình, các hoạt động cần ưu tiên trong xây dựng NTM. Vì thế, người dân cần chủ động, tích cực, mạnh dạn tham gia ý kiến của mình (dù đúng hay sai, dù được cộng đồng nhất trí hay không) đối với các nội dung xây dựng NTM.
Thứ hai, tuyên truyền, vận động người dân tham gia góp sức, góp vốn, góp tài sản, kêu gọi con em ở xa cùng đóng góp cho xây dựng NTM: lưu ý rằng đây là việc vận động hoàn toàn tự nguyện chứ không được ép buộc. Cán bộ tuyên truyền cần phải làm cho người dân hiểu được những đóng góp của họ là phục vụ cho chính lợi ích của họ. Việc vận động phải có sức thuyết phục, hợp tình, hợp lý, tạo ra sự đồng thuận giữa những người dân trong cộng đồng.
Thứ ba, tuyên truyền, vận động người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động xây dựng NTM: cần giúp cho người dân hiểu được xây dựng NTM gồm những nội dung gì, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất, phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường cho đến cùng nhau bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Để thực hiện được điều đó, trước tiên mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần tự chỉnh trang nơi ở, đảm bảo vệ sinh, thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Tiếp theo, vận động người dân cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng và giữ gìn cảnh quan địa phương xanh – sạch – đẹp, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…
Thứ tư, tuyên truyền, vận động người dân giám sát các hoạt động xây dựng NTM tại địa phương: người dân có quyền giám sát các hoạt động mà họ không trực tiếp thực hiện. Khi phát hiện có những biểu hiện sai trái, thiếu minh bạch, không hợp lý… thì khuyến khích người dân báo cáo lên BPT thôn hoặc các đoàn thể địa phương.
Thứ năm, tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động, học tập, phối hợp, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu cải thiện và nâng cao thu nhập của hộ gia đình: đây là công việc cần thường xuyên thực hiện, thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật, lồng ghép trong các buổi hội thảo, hội nghị, các buổi thăm quan, hội thi… Tiêu chí thu nhập là tiêu chí quan trọng nhất, là mục tiêu cốt lõi nhất của xây dựng NTM. Bởi vậy, khi người dân có quyết tâm phấn đấu phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập thì các kết quả xây dựng NTM sẽ đạt được nhiều thành tựu.
[bookmark: _Toc480563230]4. Một số kỹ năng áp dụng trong tuyên truyền, vận động
[bookmark: _Toc480563231]4.1. Kỹ năng tuyên truyền
Như đã nêu ở trên, hình thức tuyên truyền miệng có tính chất dân chủ, dễ thực hiện nhất và cũng là hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất. Đây cũng là hình thức tuyên truyền phổ biến áp dụng ở cấp thôn, bản khi triển khai xây dựng NTM nên cần đặc biệt lưu ý.
4.1.1. Mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của tuyên truyền miệng 
- Trong công tác vận động, thuyết phục quần chúng thì kỹ năng truyền miệng là một yêu cầu, nhiệm vụ cần thiết và có tầm quan trọng đặc biệt đối với người đi tuyên truyền.
- Tuyên truyền miệng là tuyên truyền trực tiếp từ báo cáo viên đến người nghe bằng ngôn ngữ nói hay là quá trình nghiên cứu chuẩn bị để người báo cáo viên chuyển giao được những tư tưởng, tình cảm của mình đến người nghe thông qua lời nói.
- Tuyên truyền miệng là báo cáo viên trực tiếp nói với người nghe về các vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế, đời sống… giúp cho người nghe có nhận thức đúng, có tình cảm đẹp và hành động đúng với các yêu cầu của xã hội.
- Tuyên truyền miệng là cách làm nhạy bén, kịp thời, có khả năng đi sâu vào tâm hồn con người, có khả năng làm chuyển biến nhận thức, suy nghĩ của nhiều người và từng nhóm người qua đó nâng cao nhận thức, hướng dẫn cổ vũ mọi đối tượng hành động theo một mục đích nhất định, một mục tiêu mà mình cần họ hướng tới.
- Tuyên truyền miệng là hình thức, là biện pháp tuyên truyền quan trọng, chủ yếu và phổ biến nhất trong công tác vận động quần chúng. Tuyên truyền miệng có thể tiến hành mọi lúc mọi nơi, mọi đối tượng trong bất kỳ tình huống nào. Vì nó là con đường, phương tiện gần gũi nhất để tiến đến thanh niên. 
4.1.2. Đặc điểm của tuyên truyền miệng
- Tuyên truyền miệng có thể tiến hành trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, mọi lúc mọi nơi: khi đã có kỹ năng nói và nội dung cần truyền đạt đến người nghe thì người báo cáo viên có khả năng đi sâu giải thích, gặp gỡ từng nhóm người, từng người trong lao động sản xuất, trong hoạt động xã hội, trong vui chơi giải trí và có thể đề cập đến nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
- Tuyên truyền miệng đáp ứng được yêu cầu của mọi đối tượng: người nghe có rất nhiều yêu cầu đòi hỏi người nói cần tìm hiểu để có cách lý giải và thuyết phục. Tuyên truyền miệng là quá trình người nói nói trực tiếp với người nghe và người nghe có thể trực tiếp chất vấn người nói về những suy nghĩ của họ. Do vậy đây là quá trình trao đổi qua lại, giúp cho người nói hiểu được người nghe và có khả năng giải đáp, đáp ứng nhu cầu thông tin nhiều lĩnh vực và nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ.
- Tuyên truyền miệng có sức truyền cảm cao và có tác dụng mạnh mẽ khiến người nghe hành động: khác với báo chí phim ảnh, tuy cũng có sức thuyết phục nhưng tuyên truyền miệng có sức truyền cảm, cổ vũ mạnh hơn vì nó được tiến hành trực tiếp giữa người nói và người nghe bằng nội dung nói, nghệ thuật nói và tâm hồn của người nói.
- Tuyên truyền miệng có khả năng gắn với thực tế sinh động của cuộc sống và có thể biểu dương và phê phán cái hay, cái đẹp, cái chưa đúng của người nghe một cách trực tiếp: Trong quá trình tuyên truyền miệng, người tuyên truyền có thể đề cập được cái chung của xã hội, của tập thể và cái riêng của từng cá nhân, đơn vị, con người cụ thể, sự việc cụ thể khi nó đã và đang diễn ra. Khi nói có thể trực tiếp biểu dương mặt tốt của người nghe, phê phán hoặc tỏ thái độ không đồng tình hoặc bác bỏ, ủng hộ hay phản đối và kết hợp giải thích có lý, có tình để người nghe chấp nhận.
- Phải chuẩn bị tốt và suy nghĩ thấu đáo trước khi nói: Khi tuyên truyền dù cẩn thận đến mấy cũng có thể còn có sự nhầm lẫn, sơ hở, thiếu chính xác. Cho nên, người nói phải chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải suy nghĩ rồi mới nói, đừng nói rồi mới suy nghĩ để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc.
4.1.3. Công tác chuẩn bị cho tuyên truyền
- Soạn đề cương bài nói: đây là công việc mang tính sáng tạo và đòi hỏi phải chuẩn bị chu đáo vì nó quyết định thành công của công tác tuyên truyền miệng. Trước khi tuyên truyền, người thực hiện tuyên truyền phải xác định rõ mục đích yêu cầu của bài nói, tìm hiểu đối tượng người nghe (số lượng, giới tính, ngành nghề, địa phương, trình độ văn hóa…), chuẩn bị tư liệu hình ảnh có liên quan và nghiên cứu kỹ nội dung mình cần nói.
- Khi đã thu thập đầy đủ các tài liệu, hình ảnh ta bắt đầu soạn đề cương bài nói. Bài nói thường chia làm 3 phần:
+ Phần mở bài: chuẩn bị một lời vào bài ngắn gọn, cụ thể gây chú ý cho người nghe (có thể trích dẫn hoặc đặt câu hỏi) có thể nêu giới thiệu hoặc nêu vấn đề một cách khái quát.
+ Phần nội dung chính: tùy theo nội dung của bài nói mà chia thành từng cụm nhỏ bằng các tiêu mục 1, 2, 3 hoặc a, b, c… Mỗi phần nên có đoạn chuyển tiếp để người nghe dễ theo dõi và hệ thống được vấn đề và giới thiệu phần sau. Nên đặt câu hỏi cho mỗi phần và có dẫn chứng để minh họa.
+ Phần kết luận: rút ra kết luận chung toàn bài, có thể tóm tắt ý chính và nhấn mạnh ý trọng tâm. Kết thúc bài nói thương gây yếu tố tình cảm và thôi thúc người nghe hành động theo mục đích bài nói.
4.1.4. Công tác thực hiện tuyên truyền
Bước thực hiện tuyên truyền miệng là bước quan trọng nhất, cần chú ý tạo được ấn tượng gây thiện cảm ngay từ buổi ban đầu:
- Cần bình tĩnh, chủ động, sáng tạo khi tuyên truyền, nói chuyện trước tập thể đông người nghe.
- Xác định tư thế đứng, tư thế quan sát người nghe, có thể mở đầu bằng một lời chào hay câu hỏi mà mình đã chuẩn bị để tạo không khí gần gũi, thân mật.
- Có thể kết hợp hai hình thức: diễn thuyết (độc thoại) hoặc đối thoại (hỏi và đáp). Cả hai hình thức đều có thể kết hợp với trực quan, giới thiệu tư liệu, hình ảnh. Viết bảng để người nghe vừa nghe vừa quan sát.
- Cần bám sát nội dung mà mình đã chuẩn bị.
- Quan sát người nghe để nắm hiệu quả khi mình trình bày, tránh nhìn ra ngoài cửa sổ, trần nhà hoặc nhìn bài soạn.
- Hết sức tôn trọng người nghe, khi người nghe hỏi phải giải thích cụ thể có lý có tình tránh nói chung chung hoặc trả lời không chính xác.
- Phải rèn luyện cách sử dụng tài liệu, hình ảnh và ngôn ngữ trong sáng dễ hiểu. 
4.1.5. Kỹ năng trình bày
Kỹ năng tuyên truyền miệng thật sự có hiệu quả đòi hỏi người trình bày cần biết cách truyền cảm hứng và cuốn hút người khác lắng nghe, giúp họ hiểu đúng và đủ các nội dung muốn truyền đạt. Trong quá trình trình bày cần lưu ý một số vấn đề sau:
	- Trang phục: gọn gàng nhưng không quá sang trọng
	- Thái độ: chân thành, cởi mở, không tỏ ra trịch thượng
	- Tác phong: gần gũi, thân mật
	- Trình bày: rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu, có tính thuyết phục cao
	- Lắng nghe: tôn trọng ý kiến của người được vận động
	- Đối thoại: đánh giá tích cực về ý kiến của người nói, giải thích, đặt câu hỏi
	- Ngôn ngữ: sử dụng các từ ngữ gần gũi, quen thuộc đối với người nghe
	- Minh họa: kể chuyện, đọc thơ
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Tuyên truyền miệng cũng là một trong những hình thức của vận động. Tuy nhiên, vận động còn mang tính “thuyết phục người khác làm theo” thì cần phải kết hợp thực hiện thêm một số kỹ năng bổ sung (phần kỹ năng tuyên truyền miệng ở trên chủ yếu dành cho trường hợp người tuyên truyền đứng diễn thuyết trong một buổi hội họp).
Để thực hiện các kỹ năng vận động cộng đồng, người vận động (ở đây là BPT thôn) có thể lựa chọn nhiều cách thức khác nhau như:
- Vận động từng người: là vận động những cá nhân trong cộng đồng. Cá nhân này có thể có những hành động không đúng chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến người khác, cần phải vận động để thay đổi hành vi.Ví dụ: vận động ông A không được bạo hành trong gia đình.
- Vận động từng hộ gia đình: là công việc thường phải thực hiện nhiều nhất để cán bộ thôn có thể trực tiếp nói chuyện với hộ, hướng dẫn, giải thích cho hộ, nhằm điều chỉnh những hành vi không đúng của hộ, hoặc vận động hộ thực hiện theo các cam kết chung của cộng đồng.Ví dụ: vận động nhà anh chị B cho con đi học đầy đủ; vận động nhà ông C đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới; vận động nhà ông D không xả rác bừa bãi; vận động nhà ông E cho con đi nghĩa vụ quân sự…
- Vận động theo nhóm, hội: đối tượng vận động là các nhóm người, nhóm hộ trong cộng đồng với những đặc điểm chung về giới tính (ví dụ: Chi hội phụ nữ thôn), độ tuổi (ví dụ: Chi hội người cao tuổi thôn; Chi đoàn thanh niên thôn), hoạt động sản xuất (ví dụ: Tổ hợp tác chăn nuôi lợn, nhóm đồng sở thích trồng rau)… Các nhóm, hội đều có người đứng đầu, có vai trò quan trọng trong việc vận động các thành viên thực hiện các hoạt động vì lợi ích chung của cả nhóm và cả cộng đồng. Cán bộ thôn cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các nhóm để thực hiện các công việc tuyên truyền, vận động.Ví dụ: vận động nhóm chăn nuôi lợn di dời chuồng nuôi ra khu vực chăn nuôi tập trung; vận động nhóm hội phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; vận động đoàn thanh niên tham gia công tác vệ sinh môi trường…
- Vận động cả cộng đồng: đây là việc vận động mọi đối tượng trong cộng đồng thực hiện các công việc chung vì sự phát triển chung của cả cộng đồng. Ví dụ: vận động nhân dân góp vốn, góp sức xây dựng NTM; vận động các hộ gia đình xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”; vận động cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong thôn…
Các kỹ năng để vận động là:
4.2.1. Gặp trực tiếp
- Gặp trực tiếp là quá trình mà cán bộ BPT thôn trực tiếp gặp mặt một hoặc một số đối tượng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục về một vấn đề nào đó. Đây là hình thức giao tiếp trực tiếp nên thông tin được trao đổi, bàn bạc, tranh luận kỹ lưỡng để đi đến chấp nhận hay không chấp nhận, đồng tình hay không đồng tình.
- Có thể vận dụng các yếu tố kỹ thuật của loại hình giao tiếp này như ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ và các thủ thuật tâm lý để tạo ra hiệu quả tác động lớn.
- Một số quy tắc trong gặp gỡ trực tiếp: 
a) Trước khi gặp gỡ cần: chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu; nắm vững những thông tin cần thiết về đối tượng và lập kế hoạch tiếp cận, gặp gỡ; cần chọn thời điểm gặp gỡ thích hợp với đối tượng để cuộc trao đổi hiệu quả.
b) Trong quá trình gặp gỡ cần: bắt đầu quá trình gặp gỡ không nên nêu ra những vấn đề hóc búa, nhạy cảm; khi xuất hiện các quan điểm đối lập phải phân ra mức độ và tính chất khác nhau để có đối sách tương ứng; khi dùng lý lẽ khó thuyết phục có thể thay đổi cách tác động bằng con đường tình cảm hoặc thông qua các kênh khai thác.
c)  Khi kết thúc cuộc gặp gỡ cần: phải cảm ơn đối tượng đã nghe, đã trao đổi và ủng hộ quan điểm của mình; cũng có thể cảm ơn sự giúp đỡ của đối tượng bằng một bức thư hoặc bằng cách gọi điện thoại vào thời điểm sau đó.
d) Tài liệu dùng khi gặp gỡ: khi gặp gỡ đối tượng có thể sử dụng tờ rơi, tờ phát, bản tin ngắn, các tài liệu trực quan để đối tượng đọc, xem, nhờ đó đối tượng thay đổi quan điểm, thái độ nhanh chóng hơn.
4.2.2. Thăm tại nhà
- Thăm tại nhà là quá trình gặp gỡ, trao đổi giữa cán bộ BPT thôn với đối tượng và có thể với các thành viên trong gia đình, tại nhà của đối tượng với mục đích tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa đối tượng chấp nhận và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật hoặc một hành vi tích cực nào đó.
- Tình huống thăm tại nhà: khi trong gia đình có đối tượng cá biệt; khi đối tượng cần có sự giúp đỡ của những người khác để giải quyết một vấn đề nào đó; khi gia đình đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt (đông con, đời sống khó khăn, có người ốm yếu…), có hành vi cá biệt (không chấp hành chủ trương của cấp ủy hay chính quyền địa phương, vi phạm pháp luật…).
- Những việc cần làm khi thăm tại nhà: giải thích cho đối tượng biết hoặc cung cấp tài liệu (sách nhỏ, tờ gấp) về vấn đề mà đối tượng đang quan tâm; trao đổi, thuyết phục các thành viên trong gia đình đối tượng để họ ủng hộ đối tượng, chấp nhận thức hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật hoặc một hành vi tích cực nào đó.
a) Các bước thực hiện
- Chuẩn bị: tìm hiểu hoàn cảnh gia đình; hẹn trước đến thăm gia đình vào thời gian thích hợp với họ; chuẩn bị tài liệu và các phương tiện hỗ trợ vận động, thuyết phục (sách nhỏ, tờ rơi…).
- Trong cuộc đến thăm: chào hỏi các thành viên trong gia đình; hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập của các thành viên trong gia đình nhưng tránh hỏi những vấn đề tế nhị, tránh đặt những câu hỏi khó hiểu; nói rõ mục đích của việc đến thăm; trao đổi, thảo luận với những đối tượng về những vấn đề mà họ quan tâm; động viên, khen ngợi những hành vi tốt mà họ đã và đang thực hiện. Đồng thời, tránh việc chỉ trích, phê phán gay gắt những hành vi chưa thực hiện tốt; động viên các thành viên khác trong gia đình giúp đỡ đối tượng thực hiện những hành vi tốt; phát các tài liệu có liên quan đến vấn đề mà đối tượng quan tâm để hỗ trợ họ thay đổi quan điểm, thái độ và hành động.
- Kết thúc cuộc đến thăm: chào tạm biệt gia đình và hẹn sẽ tới thăm lại vào một thời điểm thích hợp; có thể mời đối tượng tham gia một cuộc thảo luận nhóm sẽ được tổ chức cùng các đối tượng khác.
4.2.3. Thảo luận nhóm nhỏ
- Thảo luận nhóm nhỏ là phương pháp tuyên truyền, vận động trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp nói chuyện, thuyết trình, chia sẻ, trao đổi thông tin với một nhóm nhỏ đối tượng có đặc điểm, hoàn cảnh giống nhau hoặc gần giống nhau.
- Mục đích: tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa đối tượng chấp nhận và thực hiện chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật hoặc một hành vi tích cực nào đó.
- Tình huống sử dụng thảo luận nhóm: khi cần cung cấp ngay cho đối tượng những thông tin, kiến thức mới; khi một số đối tượng cùng có nhu cầu hiểu biết và một vấn đề nào đó trong số các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; khi trong cộng đồng còn một số đối tượng chưa thực hiện một hoặc một số hành vi nào đó. Một buổi thảo luận nhóm nhỏ có hiệu quả chỉ nên mời 10 – 15 người tham gia.
a) Các bước thực hiện:
- Chuẩn bị: chuẩn bị chủ đề, thời gian, địa điểm thảo luận và thông báo để đối tượng biết; chuẩn bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ thảo luận như sách lật, tranh vải, tờ gấp, băng video và các phương tiện hỗ trợ thay đổi hành vi để phát cho đối tượng khi họ có nhu cầu sử dụng.
- Tiến hành thảo luận nhóm: bắt đầu buổi thảo luận bằng việc chào hỏi thân mật; sắp xếp đối tượng ngồi sao cho mọi người đề nhận rõ các phương tiện trực quan được sử dụng trong quá trình thảo luận; giới thiệu nội dung buổi thảo luận; trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, thuyết phục những thông tin cần thiết; có thể sử dụng các phương tiện trực quan như hình ảnh, hiện vật để minh họa và lồng ghép các tiết mục văn nghệ, chiếu video, để buổi thảo luận sôi nổi, hấp dẫn, hiệu quả; khuyến khích mọi người đặt câu hỏi, tích cực tham gia thảo luận và gợi ý, hướng dẫn mọi người thảo luận đúng trọng tâm; động viên những người rụt rè phát biểu ý kiến, đồng thời tế nhị hạn chế những người nói quá nhiều, lấn át người khác; trả lời, giải đáp các câu hỏi, các thắc mắc của đối tượng. Chỉ trả lời những vấn đề đã nắm vững. Đối với những vấn đề chưa hiểu rõ thì hẹn trả lời sau để có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thêm; tóm tắt nội dung chương trình của buổi thảo luận; phát các tài liệu cần thiết như tờ rơi, tờ gấp, sách nhỏ, bản tin hoặc phương tiện hỗ trợ đối tượng thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi. Một buổi thảo luận nhóm không nên kéo dài quá 2 giờ. Tránh nói dài, nói nhiều; tránh chỉ trích, phê phán, tranh luận gay gắt khi có đối tượng nói sai.
[bookmark: _Toc480563233]4.3. Nông dân vận động nông dân
Tuyên truyền, vận động theo phương pháp lấy nông dân hướng dẫn nông dân có thể hiểu là người nông dân vận động, thuyết phục người khác làm theo mình. Trong trường hợp này cần nhấn mạnh cụm từ “làm theo mình”, chứ không phải làm một người thứ ba nào đó. Nếu vận động làm theo một người thứ ba thì tính thuyết phục không cao (ví dụ một người đi vận động cộng đồng không sinh con thứ ba nhưng bản thân gia đình đã có tới bốn người con thì rất khó để công đồng nghe theo). Như vậy, đòi hỏi những người nông dân tham gia tuyên truyền, vận động phải làm một gương điển hình hoặc một người có uy tín tại địa phương.
Nông dân vận động nông dân có thể tiến hành theo 02 cách:
Thứ nhất, sử dụng hình thức tuyên truyền miệng nhưng lúc này những báo cáo viên chính là nông dân, một thành viên của cộng đồng thuyết phục, hướng dẫn người khác làm theo mình. Trong trường hợp này có thể vận động thông qua tiếp xúc trao đổi hàng ngày, trong thực tế sản xuất. Một vài trường hợp người dân có thể tuyên truyền, hướng dẫn nhiều người cùng lúc nhưng đòi hỏi phải có kỹ năng trình bày tốt.
Trường hợp thứ hai đó là sử dụng hình thức thăm quan mô hình điển hình tại một hộ dân trong hoặc ngoài địa phương. Đây cũng là hình thức lấy nông dân thuyết phục nông dân một cách hiệu quả.
Để có thể thực hiện chương trình lấy nông dân đào tạo nông dân chúng ta có thể thực hiện một số bước như sau:
- Bước 1: Lựa chọn những nông dân “hạt nhân” (những người có khả năng thuyết phục người khác, có năng lực trong sản xuất kinh doanh, có uy tín trong cộng đồng…) để làm nòng cốt thực hiện;
- Bước 2: Đào tạo nông dân hạt nhân một số nội dung có liên quan như: phát triển cộng đồng; các kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp, đào tạo kỹ năng giảng bài qua thực hành, kỹ năng tuyên truyền vận động; tổ chức thăm quan học tập; các vấn đề về NTM…
- Bước 3: Xây dựng một chương trình tuyên truyền, vận động cho đội ngũ này và triển khai thực hiện thí điểm
- Bước 4: Tổng kết và nhân rộng mô hình
Bên cạnh đó trong quá trình công tác, cũng có thể phát hiện những nông dân điển hình tiên tiến và mời họ tham gia tuyên truyền trong cộng đồng hoặc cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để cùng chung tay xây dựng NTM./.

[bookmark: _Toc480563234]CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Để thực hiện 49 chỉ tiêu trong 19 tiêu chí NTM, sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò quan trọng ở mức độ nào với từng chỉ tiêu? (Đánh giá theo các mức độ: đặc biệt quan trọng, rất quan trọng, quan trọng, không quan trọng, không cần tham gia)
2. Hãy liệt kê từng nội dung cụ thể trong 06 nội dung phát triển cộng đồng nêu trên?
3. Trong tất cả các hoạt động phát triển cộng đồng, nội dung nào là quan trọng nhất?
4. Hãy đề xuất 05 hoạt động cụ thể mà ông/bà thấy cần ưu tiên thực hiện trong các hoạt động phát triển cộng đồng ở thôn?
5. Để thực hiện được vai trò, trách nhiệm của mình thì BPT thôn phải gồm những ai, phải có năng lực và tinh thần, thái độ như thế nào?
6. BPT thôn được xã lập ra hay do cộng đồng dân cư trong thôn bầu?
7. Tuyên truyền và vận động khác nhau như thế nào?
8. Có cần thiết phải gắn liền giữa tuyên truyền và vận động hay không?
9. Cho một số ví dụ về tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM?
10. Theo anh/chị, đối với cộng đồng dân cư ở nông thôn, hình thức tuyên truyền nào người dân dễ tiếp cận nhất/sử dụng nhiều nhất/có hiệu quả cao nhất?
11. Thực hành: Mỗi học viên có 15 phút viết một bản tin ngắn (dưới 10 câu) để tuyên truyền về một nội dung nào đó liên quan đến xây dựng NTM.













DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tập huấn “Nâng cao năng lực phát triển cộng đồng cho Ban phát triển thôn” (2016) – Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp (Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn).
2. Tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới là lãnh đạo cấp thôn, bản (2016) – Dự án Vận dụng kinh nghiệm quản lý cộng đồng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM – SDC.
3. Công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới – Tạp chí Cộng sản.
4. Nghị quyết số 25 - NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 
5. Chuyên đề Kỹ năng tổ chức, vận động cộng đồng tham gia các phong trào, hoạt động trong chương trình xây dựng NTM – Trường Chính trị Yên Bái.
6. Các văn bản, tài liệu liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.



























CHUYÊN ĐỀ 16

KỸ NĂNG TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH
 CUỘC HỌP XỬ LÝ MÂU THUẪN 
VÀ XÂY DỰNG SỰ ĐỒNG THUẬN               TRONG CỘNG ĐỒNG





































GIỚI THIỆU CHUNG

Chuyên đề “Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng” phục vụ cho nhóm đối tượng chính là cán bộ Ban phát triển (BPT) cấp thôn, bản. Đây là những người trực tiếp sử dụng các kỹ năng này cho các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ Ban quản lý (BQL) xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp xã và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cũng là đối tượng cần được bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên đề này. Để tập huấn cho cán bộ xã, thôn, thì cán bộ xây dựng NTM cấp tỉnh, huyện cần được bồi dưỡng theo chuyên đề này (theo hình thức TOT) để trở thành các tập huấn viên truyền đạt lại cho cán bộ cấp cơ sở.
Chuyên đề nhằm mục đích trang bị cho cán bộ chuyên trách xây dựng NTM cấp tỉnh, huyện, BQL xây dựng NTM, BPT thôn kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp tại cộng đồng trong hoạt động xây dựng NTM một cách hiệu quả, phát huy tiếng nói của cộng đồng dân cư ở cấp thôn, bản. Bên cạnh đó, xác định một số mâu thuẫn cơ bản trong cộng đồng nông thôn hiện nay và các nguyên tắc trong xác minh, giải quyết mâu thuẫn, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng nông thôn.
Với đặc thù là một chuyên đề tập huấn kỹ năng “mềm”  nên không có một quy định hay nguyên tắc cứng nhắc nào bắt buộc phải thực hiện trong mọi cuộc họp hay mọi tình huống xử lý mâu thuẫn trong cộng đồng. Tùy từng hình thức họp hay từng tình huống mâu thuẫn, mỗi người/mỗi nơi có cách thực hiện hoặc xử lý riêng (phụ thuộc vào đặc thù văn hóa, xã hội địa phương).
Do đó, trong quá trình tập huấn cho BPT thôn và cán bộ cơ sở ở địa phương, các tập huấn viên cần linh hoạt áp dụng các kỹ năng giảng dạy có sự tham gia, sử dụng các công cụ tập huấn kết hợp với thảo luận nhóm, diễn tình huống, văn nghệ, trò chơi… với mục tiêu giúp cho người học hiểu rõ, nhớ rõ và áp dụng được một cách hiệu quả vào công tác phát triển cộng đồng ở địa phương.









DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

	BCĐ
	Ban chỉ đạo

	     BPT
	Ban phát triển

	     BQL
	Ban quản lý

	     HTX
	Hợp tác xã

	     KTXH
	Kinh tế - xã hội

	     MTQG
	Mục tiêu quốc gia

	     NTM
	Nông thôn mới

	     SWOT
	Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức

	     TOT
	Tập huấn cho tập huấn viên

	    UBND
	Ủy ban nhân dân

	    VPĐP
	Văn phòng điều phối
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1. Tại sao phải tổ chức cuộc họp
Trong công tác xây dựng NTM nói chung và phát triển cộng đồng cấp thôn, bản nói riêng, từ khâu thông báo chủ trương, kế hoạch cho đến triển khai các công việc cụ thể, cần tổ chức rất nhiều các cuộc họp khác nhau, với các nội dung, thành phần khác nhau. Đó có thể là cuộc họp BCĐ, BQL xã, họp Tổ công tác lập kế hoạch xã, thôn, họp các hộ dân trong thôn, họp các nhóm đồng sở thích…
Chuyên đề này thuộc nhóm Kỹ năng thúc đẩy phát triển cộng đồng nêncác cuộc họp được đề cập đến là cuộc họp tại cộng đồng cấp thôn, với thành phần chủ yếu là cộng đồng dân cư, những người trực tiếp tham gia và thụ hưởng kết quả xây dựng NTM. Về cơ bản, có 03 kiểu cuộc họp:
- Họp toàn thôn: là cuộc họp giữa BPT thôn và các cá nhân liên quan (có thể có đại diện BCĐ, BQL xã, các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể đóng trên địa bàn) với toàn thể các hộ dân trong thôn.
- Họp các nhóm: là cuộc họp giữa BPT thôn (toàn bộ BPT hoặc lãnh đạo, đại diện BPT) với các tổ, nhóm khác nhau trong thôn như: họp với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội (gồm một vài hoặc toàn bộ các đoàn thể như ban công tác mặt trận, chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên, chi hội người cao tuổi, hội khuyến học, hội làm vườn…); họp với các tổ nhóm ngành nghề (ví dụ: nhóm đồng sở thích nuôi trâu, tổ hợp tác trồng chè); họp với các tổ nhóm khác (ví dụ: họp với nhóm hộ trong cùng một ngõ xóm; họp với nhóm hộ dân tộc thiểu số; họp với nhóm hộ bị rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi…).
- Họp BPT thôn: là cuộc họp nội bộ giữa các thành viên trong BPT thôn. Theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, thành viên BPT thôn là những người có uy tín, trách nhiệm và năng lực tổ chức triển khai do cộng đồng thôn trực tiếp bầu và Chủ tịch UBND xã có Quyết định công nhận (gồm người đại diện lãnh đạo thôn, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội ở thôn và một số người có năng lực chuyên môn khác liên quan đến xây dựng NTM).
Các cuộc họp toàn thôn, họp các nhóm hay họp BPT thôn được tổ chức bởi nhiều lý do, ví dụ như:
- Họp để cung cấp thông tin (chính sách, chương trình, kế hoạch…)
- Họp để lấy ý kiến đa số, phát huy dân chủ, nhằm đưa ra quyết định tập thể
- Họp để thảo luận, thống nhất hoặc giải quyết một vấn đề gì đó
- Họp để tuyên truyền, vận động
- Họp để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất
[bookmark: _Toc480563426]2. Các hình thức họp chủ yếu trong xây dựng NTM
Có nhiều cách phân loại các hình thức họp như theo quy mô, tính chất, nội dung hay thành phần dự họp. Ví dụ:
- Theo quy mô: cuộc họp quy mô lớn, đông người (đại hội, hội nghị) và cuộc họp quy mô nhỏ và vừa (họp BPT, họp nhóm đồng sở thích); 
- Theo mục đích: họp thảo luận (để thống nhất nội dung) và họp triển khai (để thực hiện các nội dung đã được thống nhất); 
- Theo tính chất: cuộc họp chính thức (có biên bản, có kết luận chính thức) và cuộc họp không chính thức (họp lấy ý kiến nhóm nhỏ, kết luận tại cuộc họp chưa chính thức được sử dụng để đi đến quyết định cuối cùng).
Trong hoạt động phát triển cộng đồng, có thể chia thành 02 hình thức họp chủ yếu sau đây:
[bookmark: _Toc480563427]2.1. Họp thông tin, tuyên truyền
Là cuộc họp được tổ chức để cung cấp thông tin hoặc tuyên truyền nội dung nào đó tới đối tượng liên quan (đó có thể là toàn bộ các hộ dân trong cộng đồng hoặc các tổ, nhóm).
Người tổ chức/chủ trì là người chuẩn bị thông tin (bằng tài liệu, tờ rơi, nội dung thuyết trình… Còn người nghe đến tham dự, lắng nghe, có thể có thắc mắc do chưa hiểu và cần được giải thích.
Trong xây dựng NTM, một số nội dung có thể sử dụng hình thức họp này như:
- Họp phổ biến tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
- Họp tuyên truyền quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
- Họp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH thôn.
[bookmark: _Toc480563428]2.2. Họp thảo luận, thống nhất
Là cuộc họp được tổ chức để trao đổi, thảo luận với các đối tượng liên quan để thống nhất ý kiến về một vấn đề gì đó. 
Cuộc họp dưới hình thức này mang tính chất thông tin hai chiều. Trong đó, người tổ chức/chủ trì chuẩn bị và trình bày vấn đề cần thảo luận lấy ý kiến các thành viên dự họp. Người dự họp nêu quan điểm, ý kiến của mình. Cuối cùng, Chủ tọa cuộc họp kết luận những nội dung đã được thống nhất tại cuộc họp hoặc những vấn đề gì cần tiếp tục thảo luận tại các buổi họp sau. Những cuộc họp như vậy cần có Thư ký ghi biên bản và thông qua biên bản trước tất cả đại biểu vào cuối buổi họp.
Trong xây dựng NTM, một số nội dung có thể sử dụng hình thức họp này như:
- Họp thảo luận kế hoạch phát triển thôn
- Họp lên phương án huy động vốn và sức dân để đối ứng với khoản hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM
- Họp lựa chọn các công trình ưu tiên đầu tư.
Trên thực tế, hai hình thức họp này có thể lồng vào nhau, tạo thành quy trình phổ biến – trao đổi – đồng thuận. Để giúp biến một cuộc họp phổ biến thông tin một chiều thành một cuộc họp trao đổi và đồng thuận phụ thuộc rất nhiều yếu tố như nội dung phổ biến, sự hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt quan trọng đó là khả năng điều hành, dẫn dắt của người chủ trì cuộc họp.
[bookmark: _Toc480563429]3. Chuẩn bị cho một cuộc họp
Công tác chuẩn bị đóng một vai trò rất quan trọng đối với thành công của cuộc họp, cần lưu ý chuẩn bị rất kỹ từ nội dung cho đến các vấn đề liên quan về hậu cần cần thiết phục vụ cho cuộc họp. Công tác chuẩn bị là nhiệm vụ của Ban tổ chức, do BPT thôn phân công. Công tác tổ chức cũng có thể kết hợp với các đoàn thể tại địa phương. Cần có sự chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho những người trong Ban tổ chức (ai mời, ai chuẩn bị photo tài liệu, ai lo nước uống…).
Đối với công tác chuẩn bị cần lưu ý mấy vấn đề sau:
[bookmark: _Toc480563430]3.1. Xác định mục tiêu, nội dung và tên cuộc họp
Mục tiêu của buổi họp phải được xác định rõ nhằm giải quyết vấn đề gì. Chỉ nên chọn một hoặc hai chủ đề cụ thể, không nên quá tham vọng giải quyết nhiều nội dung trong một buổi họp. Cũng từ việc xác định mục tiêu rõ ràng, sẽ chọn đối tượng cần mời tham dự cuộc họp chính xác, không bị lãng phí nếu mời những thành phần không thực sự cần thiết.
Mục tiêu và nội dung cuộc họp gắn liền với nhau, với mục tiêu đưa ra thì nội dung trong cuộc họp là gì, nội dung đó sẽ mang lại kết quả gì và đáp ứng được mục tiêu đặt ra hay không. Nhắc lại: cần tránh những nội dung không cần thiết sẽ gây lan man, lãng phí thời gian, mất đi trọng tâm cần đạt được trong cuộc họp.
Đặt tên cho cuộc họp: cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, hạn chế viết tắt. Cách đặt tên có thể dựa theo:
- Thành phần tham dự cuộc họp: ví dụ "Họp các thành viên nhóm đồng sở thích nuôi trâu".
- Theo mục đích cuộc họp: ví dụ "Họp thống nhất phương án huy động nguồn lực từ các hộ dân cho xây dựng đường trục thôn năm 2017"; "Họp tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; “Hội nghị tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Nói chung, tên cuộc họp nên gắn với mục đích của cuộc họp sẽ giúp người được mời hiểu rõ hơn vai trò tham gia của mình trong cuộc họp là gì, đến để nghe tuyên truyền về việc gì, để thảo luận và quyết định nội dung gì…
[bookmark: _Toc480563431]3.2. Xác định thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp
Việc xác định thời gian, địa điểm cuộc họp phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia một cách đông đủ, đồng thời đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, tránh những cuộc họp hoãn, hủy, không hợp lệ do không đủ số người tham dự (ví dụ: cuộc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đòi hỏi phải có tối thiểu 70% số hộ trong thôn có mặt). Việc xác định thời gian, địa điểm họp cần chú ý một số vấn đề sau:
- Thời gian: Thời gian tổ chức một buổi họp cần bố trí sao cho thuận lợi cho người tham dự. Cần chú tránh những ngày diễn ra các sự kiện quan trọng ở địa phương như hội làng, bầu cử, đám cưới… để đảm bảo thành phần đến dự đông đủ. Mặt khác, cần phải tính đến những thời điểm bận rộn của bà con nông dân, ví dụ thời kỳ gieo cấy và thu hoạch. Tuy nhiên thời gian cuộc họp vẫn phải đảm bảo tính kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng triển khai chậm. Đối với cộng đồng dân cư, có thể tổ chức họp vào những buổi tối (nhưng cũng cần lưu ý đặc điểm dân cư ở các cộng đồng còn tồn tại nhiều thói quen xấu như uống rượu vào bữa tối, sau đó đi dự họp sẽ không đảm bảo cho chất lượng cuộc họp).
- Thời lượng: căn cứ vào mục tiêu, nội dung cuộc họp, khả năng tham gia của người được mời, nguồn lực để tổ chức cuộc họp… để xác định cuộc họp sẽ diễn ra trong bao lâu, nửa ngày, một ngày hoặc nhiều hơn. Đối với cuộc họp dân, không nên tổ chức họp quá dài, gây mất tập trung và bỏ về giữa chừng.
- Địa điểm: địa điểm tổ chức thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt, tránh những nơi ồn ào. Có thể là hội trường xã, thôn, nhà văn hoá, đình làng thậm chí ngay tại nhà một nông dân nếu quy mô buổi họp đó nhỏ.
[bookmark: _Toc480563432]3.3. Xác định thành phần mời và gửi thông báo mời
- Thành phần mời: là những cá nhân có liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc họp, có vai trò trong giải quyết vấn đề của cuộc họp. Ngoài ra, có thể mời các đại biểu khách mời tham dự nhưng khách mời phải là người có liên quan trực tiếp đến nội dung họp hoặc có thể giải đáp thêm một số nội dung có liên quan đến cuộc họp. Nếu phải biểu quyết để quyết định theo số đông trong công việc của cộng đồng thì khách mời không tham gia biểu quyết.
- Gửi thông báo mời: tùy điều kiện và đối tượng mời, Ban tổ chức lựa chọn hình thức mời họp phù hợp. Thông báo mời nên chuẩn bị dưới dạng Giấy mời và gửi trực tiếp đến đối tượng cần mời là tốt nhất để người được mời tránh quên lịch. Không nên nhờ người khác thông báo bằng miệng để mời họp (xem mẫu giấy mời phần phụ lục).
[bookmark: _Toc480563433]3.4. Chuẩn bị công tác hậu cần
- Chuẩn bị phòng họp: phòng họp là hội trường trong nhà hoặc ngoài trời hoặc có thể là tại một hộ gia đình nào đó. Cần bố trí chỗ ngồi phù hợp với tính chất cuộc họp để mọi người có thể dễ dàng lắng nghe, trao đổi, ghi chép…Đối với các cuộc họp trao đổi nên bố trí ngồi vòng tròn hoặc chữ U để tiện trao đổi.
- Chuẩn bị tài liệu, công cụ: tùy từng cuộc họp, cần chuẩn bị tài liệu và các công cụ liên quan như tranh ảnh, tờ rơi, giấy bút, loa đài…
- Chuẩn bị các công việc liên quan khác: nước uống, hoa quả, bánh kẹo, cơm (nếu có)…
[bookmark: _Toc480563434]3.5. Chuẩn bị trước các diễn biến cuộc họp
- Chuẩn bị sẵn các phương án giải quyết vấn đề có thể diễn ra trong cuộc họp, ưu nhược điểm của từng phương án. Ví dụ: có khả năng có hộ sẽ không đồng tình với mức đóng góp mà BPT đưa ra, mặc dù đã có giải thích và căn cứ rõ ràng, hợp tình hợp lý. 
- Dự kiến cách lấy ý kiến phù hợp với điều kiện của cuộc họp và đặc điểm thành phần tham dự: biểu quyết, bỏ phiếu, ghi chép thông tin…
- Dự đoán và đưa ra các biện pháp khắc phục những tình huống ngoài ý muốn.Ví dụ: trong cuộc họp phát sinh mất điện mà không có thông báo trước.
[bookmark: _Toc480563435]3.6. Phân công trách nhiệm
Những người trong Ban tổ chức cuộc họp cần phân công trách nhiệm các thành viên liên quan cho các nội dung chuẩn bị như: ai chuẩn bị tài liệu, mời người tham dự, hậu cần… Ngoài ra, Ban tổ chức cũng cần dự kiến hoặc phân công ngay chủ trì, thư ký cho cuộc họp. Việc phân công thư ký cuộc họp có thể phân công trong phần đầu buổi họp nhưng với người chủ trì cần xác định ngay từ khâu chuẩn bị.
[bookmark: _Toc480563436]4. Chủ trì và Thư ký cuộc họp
[bookmark: _Toc480563437]4.1. Chủ trì cuộc họp
Người chủ trì trong các buổi họp của cộng đồng thường là người trực tiếp chuẩn bị nội dung, các vấn đề có liên quan trong cuộc họp. Là người nắm chắc những thông tin cần đưa ra phổ biến hay trao đổi tại cuộc họp. Là người dẫn dắt cuộc họp và đưa ra kết luận cho từng vấn đề. 
Những điểm cần lưu ý của người chủ trì cuộc họp:
- Khởi đầu rõ ràng, cụ thể: người chủ trì cần nêu rõ, nội dung, mục đích yêu cầu cuộc họp, nhấn mạnh những vấn đề quan trọng cần bàn bạc. Thông báo thời gian dự kiến của cuộc họp.
- Dẫn dắt nội dung cuộc họp uyển chuyển: sử dụng các kỹ năng điều hành cuộc họp cơ bản.
- Đảm bảo thời gian, tiến độ các nội dung: thường xuyên theo dõi thời gian cuộc họp để dẫn dắt, tránh lan man hay “cháy chương trình”.
- Giải quyết tình huống phát sinh (đại biểu phát biểu quá thời gian, lạc đề, mâu thuẫn…).
- Phát huy trách nhiệm người tham dự: khuyến khích tất cả những người tham gia họp nói lên ý kiến của mình. Đặc biệt chú ý những nhóm người có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung họp, những người nhút nhát, không dám bày tỏ quan điểm cá nhân.
- Kết luận rõ ràng từng vấn đề: người chủ trì cần kết luận được từng vấn đề đã thảo luận. Kể cả những vấn đề chưa được thông qua cũng cần khái quát và thông báo lại để tránh một số trường hợp người tham gia lầm tưởng vấn đề đó đã được thông qua rồi.
[bookmark: _Toc480563438]4.2. Thư ký cuộc họp
Thư ký cuộc họp thực hiện nhiệm vụ ghi chép trung thực, khách quan diễn biến nội dung cuộc họp và thông qua biên bản cuộc họp.
Lưu ý: Tất cả các nội dung trong khâu chuẩn bị đều phải căn cứ vào khả năng về nguồn lực con người, thiết bị, kinh phí, điều kiện ngoại cảnh để chuẩn bị cho phù hợp, tránh lãng phí. Đối với những nội dung khẩn, cần phải tổ chức họp ngay để tránh triển khai những công việc tiếp theo chậm tiến độ.
[bookmark: _Toc480563439]5. Tổ chức cuộc họp
Phần này giới thiệu các bước tổ chức, điều hành trong một cuộc họp mà Ban tổ chức, Chủ trì, Thư ký thực hiện. Tuy nhiên, có những cuộc họp nhỏ thì công tác chuẩn bị sẽ không nhất thiết phải đầy đủ các bước được nêu. Tương tự, một số bước giới thiệu trong phần này cũng có thể được lược bớt nếu không cần thiết.
[bookmark: _Toc480563440]5.1. Bước 1: Đón tiếp đại biểu
Đây là công việc của Ban tổ chức cuộc họp, Ban tổ chức phải có mặt trước thời gian họp ghi trong Giấy mời triển khai các công việc cần thiết và đón tiếp người tham gia. Với một vài trường hợp có thể kết hợp phát tài liệu, ghi danh sách, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu.
[bookmark: _Toc480563441]5.2. Bước 2: Mở đầu cuộc họp
Đây là phần đầu tiên của chương trình buổi họp. Thực hiện các nội dung trong phần này có thể là đại diện Ban tổ chức, Chủ trì hoặc Thư ký thực hiện. Các nội dung chính bao gồm:
- Ổn định tổ chức, phát biểu khai mạc
- Giới thiệu thành phần tham gia, trong đó thông báo rõ chủ trì, thư ký buổi họp
- Giới thiệu tên, mục đích, nội dung, chương trình, thời gian buổi họp(giúp người tham gia nắm được chương trình làm việc, định hướng suy nghĩ về các nội dung sắp được triển khai)
- Yêu cầu nội quy, hậu cần (nếu có)
Cần chú ý thời gian dành cho phần này không cần dài, dành thời lượng chính cho các nội dung trao đổi.
[bookmark: _Toc480563442]5.3. Bước 3: Tiến hành thảo luận các nội dung chính
Trong phần này vai trò của người chủ trì rất quan trọng, người chủ trì cần điều hành, tổ chức khéo léo để đạt được những mục tiêu mong muốn đồng thời đảm bảo thời gian đề ra. Tiến hành thảo luận qua các bước:
- Chủ trì hoặc người đại diện trình bày nội dung cần thảo luận
- Tổ chức thảo luận chung hoặc thảo luận nhóm
- Người chủ trì tóm lược, khái quát các ý chính đã được thảo luận, đưa ra các nhận định, giải thích…
- Thư ký theo sát ghi chép diễn biến một cách trung thực, khách quan
[bookmark: _Toc480563443]5.4. Bước 4: Thông qua các quyết định và biên bản cuộc họp
Người chủ trì giữ vai trò tuyên bố và tổ chức thông qua các quyết định của cuộc họp. Việc thông qua các kết luận có thể tiến hành ngay sau mỗi nội dung thảo luận hoặc thông qua chung ở cuối cuộc họp. Như vậy, phần thông qua các quyết định cũng có thể thực hiện ngay ở bước 3. Để thông qua quyết định của cuộc họp, người chủ trì lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Hỏi lại các thành viên nếu có ý kiến khác hoặc ý kiến bổ sung cho từng vấn đề
- Đưa ra các quyết định dựa trên kết quả biểu quyết hoặc có sự tán thành của số đông
- Nếu không còn ý kiến thì Thư ký đọc biên bản và biểu quyết thông qua biên bản cuộc họp
[bookmark: _Toc480563444]5.5. Bước 5: Rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức
Sau cuộc họp, BPT thôn cùng các thành viên có liên quan cần cùng nhau thảo luận để rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động tiếp theo dựa trên kết luận của cuộc họp.
[bookmark: _Toc480563445]6. Một số kỹ năng điều hành cuộc họp
Việc sử dụng các kỹ năng trong điều hành cuộc họp cần sử dụng linh hoạt trong suốt quá trình điều hành cuộc họp. Các kỹ năng có được thông qua việc rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Trong quá trình xây dựng NTM, không phải bất cứ cán bộ nào cũng có đầy đủ kinh nghiệm làm việc với cộng đồng nói chung và điều hành các cuộc họp nói riêng (kể cả cán bộ cấp tỉnh, huyện) nên cần thường xuyên học hỏi và tự rèn luyện thông qua các hoạt động thực tế tại cộng đồng.
Dưới đây là một số kỹ năng cơ bản giúp điều hành một buổi họp, trong nhiều trường hợp có thể áp dụng cho công tác tuyên truyền vận động hay chuyển tải kiến thức trong một buổi tập huấn.
[bookmark: _Toc480563446]6.1. Kỹ năng trình bày
Đây là biện pháp thông qua việc sử dụng ngôn ngữ nói, người nói đối thoại trực tiếp với người nghe, được sử dụng thường xuyên, nội dung thông tin được chuyển tải nhanh, nhiều đối tượng có thể tiếp cận. Tuy nhiên để trình bày thật sự có hiệu quả, người trình bày cần biết cách truyền cảm hứng và cuốn hút người khác lắng nghe, giúp họ hiểu đúng và đủ các nội dung muốn truyền đạt. Trong quá trình trình bày cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Không đứng cố định trên bục và đọc các nội dung đã in sẵn, viết sẵn ra giấy. Hình thức này dễ gây nhàm chán, ít sự cuốn hút với người nghe.
- Khi trình bày cần nhấn mạnh vào các thông tin, con số quan trọng.
- Khi thuyết trình, nên kết hợp các phương pháp trực quan hóa để người nghe dễ hình dung và hiểu được vấn đề bởi đối tượng nghe ở đây chủ yếu là người nông dân. Các công cụ áp dụng có thể sử dụng, tùy từng điều kiện, gồm phông chiếu, tờ rơi, tranh ảnh, tài liệu phát cho người đến dự…
- Cân đối thời gian hợp lý cho mỗi phần trình bày phù hợp với tổng số nội dung và thời gian dành cho cuộc họp. Cần lưu ý sau mỗi phần trình bày còn cần thời gian để thảo luận, giải đáp khi cần.
- Không đứng một chỗ (kể cả không phải trên bục), chú ý di chuyển hợp lý, dùng ngôn ngữ cơ thể để cuốn hút người nghe.
- Hạn chế tối đa việc quay lưng vào người nghe.
- Chú ý giọng nói vừa phải: nói quá nhỏ sẽ có người không nghe được, nói quá to sẽ làm người nghe choáng tai và mệt.
- Quan sát người nghe, nếu thấy nhiều người không tập trung có thể dừng lại một chút hoặc nhắc người nghe tập trung lại.
- Cần nhấn mạnh và nhắc lại những phần quan trọng để thu hút sụ chú ý và đảm bảo người nghe hiểu đúng. 
- Nên chuẩn bị trước để lồng ghép nội dung trình bày với các câu chuyện ví dụ thực tế, những câu nói dí dỏm, bài thơ vui có liên quan đến vấn đề trình bày để cuốn hút người nghe.
[bookmark: _Toc480563447]6.2. Kỹ năng đặt câu hỏi
Có nhiều cuộc họp, người dân đến dự và họ thường không có ý kiến tham gia. Vì vậy, Chủ trì cuộc họp phải sử dụng kỹ năng đặt câu hỏi để thúc đẩy sự tham gia ý kiến của người dự họp. Việc đặt câu hỏi cần chú ý: 
- Đặt câu hỏi mà người nghe có hiểu biết và đang quan tâm đến vấn đề đó.
- Đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề mà người nghe muốn giãi bày.
- Đặt câu hỏi về kinh nghiệm thực tế của một người đang ngồi dự họp.
[bookmark: _GoBack]- Lưu ý: Chỉ đặt một câu hỏi cho một lần hỏi để mọi người tập trung suy nghĩ sâu về câu hỏi đó;Đọc, nói to câu hỏi để mọi người đều nghe đúng câu hỏi; Đặt câu hỏi cụ thể, không chung chung để mọi người dễ trả lời và không hiểu nhầm.
- Đặt câu hỏi chung cho mọi người trước, nếu không có ý kiến người chủ trì sẽ đặt lại câu hỏi và chỉ định một người cụ thể phát biểu. Đặt câu hỏi và chỉ định người phát biểu còn là cách khuyến khích những người rụt rè phát biểu và tránh để một số người phát biểu lấn át hết ý kiến của người khác.
- Sau khi đặt câu hỏi, người điều hành cần lưu ý khai thác thông tin từ những ý kiến trả lời, tránh trường hợp các ý kiến trả lời không tổng hợp, phân tích để đóng góp cho các nội dung thảo luận. 
[bookmark: _Toc480563448]6.3. Kỹ năng lắng nghe
Lắng nghe là tập trung suy ngẫm khi người khác trình bày hay chia sẻ thông tin, kinh nghiệm. Khi điều hành cuộc họp, người chủ trì cần lắng nghe để thực sự hiểu vấn đề, kinh nghiệm hay sáng kiến của các thành viên trong cộng đồng. Lắng nghe cần được áp dụng triệt để trong suốt quá trình cuộc họp, nhất là sau khi đặt câu hỏi, lắng nghe không những giúp nắm bắt ý kiến người tham gia mà còn khuyến khích những người khác tiếp tục tham gia ý kiến của mình.
Để đảm bảo nghe đủ, hiểu đúng các ý kiến, khuyến khích người tham dự tiếp tục tham gia ý kiến, người chủ trì cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Mắt nhìn về hướng người nói: điều này thể hiện sự quan tâm vào người nói;
- Bày tỏ mối quan tâm, đồng cảm bằng cách thỉnh thoảng gật gật đầu để động viên người nói;
- Yêu cầu người nói giải thích rõ hoặc cho ví dụ nếu thấy chưa hiểu;
- Ghi chép nhanh các ý kiến phát biểu;
- Không được làm việc riêng (ví dụ nghe điện thoại, nhắn tin, nói chuyện với người khác…) khi đang có người phát biểu. Tránh phản ứng gay gắt hay quy kết người nói nếu thấy ý kiến của họ không thống nhất với mình.
- Đảm bảo nghe đầy đủ thông tin nhưng cũng linh hoạt cắt những lời phát biểu quá dài dòng, không đúng trọng tâm.
Các ý kiến phát biểu cần được người chủ trì khái quát lại và được thảo luận và ghi nhận.
[bookmark: _Toc480563449]6.4. Kỹ năng xử lý các ý kiến đóng góp
Sau khi đặt câu hỏi, thông thường sẽ có 05 tình huống xảy ra và người chủ trì cần biết cách ứng xử phù hợp để tiếp tục khuyến khích sự tham gia và đóng góp ý kiến của mọi người. Về nguyên tắc, người chủ trì không bao giờ được chê bai, xem ý kiến của người phát biểu là sai hoàn toàn. Các tình huống như sau:
- Nếu người phát biểu đưa ra ý kiến ĐÚNG: cám ơn và khen ngợi (ví dụ: “Rất cám ơn ý kiến của ông/bà, xin mọi người một tràng vỗ tay cho ý kiến rất hay này”).
- Nếu người phát biểu đưa ra ý kiến có phần ĐÚNG, có phần SAI: nhắc lại phần đúng và tán thành, không đề cập đến phần sai và đề nghị người khác phát biểu tiếp.
- Nếu người phát biểu đưa ra ý kiến SAI: cám ơn ý kiến của ông/bà và tiếp tục mời người khác phát biểu.
- Nếu không có ai trả lời: diễn đạt lại câu hỏi để mọi người hiểu rõ hơn; quan sát và mời ông A trả lời (ví dụ: “Bác A có vẻ rất chăm chú, xin mời bác cho ý kiến…”). Nếu ông A không muốn trả lời thì mời một người khác, lưu ý xem lại kỹ năng đặt câu hỏi (ví dụ: “Trong khi bác A đang suy nghĩ thì xin mời bác B, có vẻ vấn đề này bác cũng rất quan tâm phải không?”).
- Nếu người trả lời lại nói quá nhiều, lan man, lạc đề: lựa thời cơ cảm ơn và nói rằng chủ đề đó thú vị nhưng cần trao đổi vào một dịp khác (ví dụ: nhanh chóng chọn thời điểm người đó ngừng lấy hơi – “Vâng cảm ơn bác, chủ đề bác đang nhắc tới cũng có nhiều người quan tâm, chúng ta sẽ bàn vào dịp khác”).
[bookmark: _Toc480563450]6.5. Kỹ năng tóm ý và tổng hợp
Sau khi đặt câu hỏi, nghe người tham dự cuộc họp trình bày ý kiến, người chủ trì cần tóm ý và tổng hợp lại những thông tin mà người tham gia vừa trình bày:
- Tóm ý là việc người chủ trì nhắc lại một ý của người phát biểu một cách ngắn gọn, dễ hiểu hơn;
- Tổng hợp là việc người chủ trì tóm tắt các ý chính của người phát biểu.
Tóm ý và tổng hợp giúp người tham gia hiểu rõ hơn những điều người khác phát biểu, các ý chính được nhấn mạnh và ghi nhớ và thể hiện rằng mình quan tâm đến điều người khác nói và hiểu đúng vấn đề, khuyến khích người khác tiếp tục phát biểu. Để tóm ý và tổng hợp tốt người chủ trì lưu ý một số vấn đề sau:
- Tóm ý, tổng hợp phải đưa ra được nội dung chính của ý kiến;
- Câu tóm ý phải ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn;
- Nói lại ý chứ không thêm vào phân tích chủ quan hay suy đoán của người chủ trì;
- Nghe tất cả các ý kiến, sắp xếp lại để làm nổi bật các ý chính.
- Hỏi lại người nói nếu chưa hiểu rõ ý kiến của họ, sau khi tóm ý hay tổng hợp luôn đảm bảo rằng mình đã hiểu đúng ý kiến của họ. Có thể sử dụng các dạng câu hỏi như: “Ý ông/bà là…phải không?”; “Như vậy, ông A cho rằng… đúng không?”…
Tóm lại, sử dụng lần lượt các kỹ năng trên là chủ trì của một cuộc thảo luận. Đầu tiên là cung cấp thông tin (trình bày), tiếp theo là thúc đẩy thảo luận (đặt câu hỏi), ghi nhận ý kiến (lắng nghe), cuối cùng là tổng kết (tóm ý, tổng hợp). Để thảo luận từng vấn đề hiệu quả cần thực hiện đủ quá trình và áp dụng mềm dẻo các kỹ năng tương ứng trước khi kết luận, thông qua. 
[bookmark: _Toc480563451]6.6. Kỹ năng tổ chức thảo luận nhóm
Trong nhiều cuộc họp, người chủ trì cần chia các thành viên dự họp thành các nhóm nhỏ để thảo luận theo các chủ đề giống hoặc khác nhau. Đây là một hình thức thảo luận đặc biệt khi cộng đồng cùng tham gia đóng góp cho từng chủ đề cụ thể, nó tạo cơ hội cho nhiều người tham gia ý kiến, các chủ đề được bàn bạc kỹ lưỡng, thu được nhiều thông tin. Việc chia nhóm thảo luận rất hữu ích khi cùng đánh giá các nguồn lực cộng đồng, khi xác định nhu cầu hay xây dựng một kế hoạch phát triển, lựa chọn các công trình ưu tiên trong xây dựng NTM…
Đây cũng là kỹ năng giúp cho mọi thành viên có thể tham gia ý kiến của mình khi ngồi trong từng nhóm nhỏ, khắc phục tâm lý e ngại phát biểu trước đám đông.
Khi tiến hành thảo luận theo nhóm, người chủ trì thực hiện các bước sau:
- Buổi họp được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có khoảng 5-10 thành viên. 
- Giao chủ đề cụ thể cho từng nhóm thảo luận, hướng dẫn cách thức thảo luận và tổng hợp thông tin. 
- Phân công chỗ ngồi cho từng nhóm, cấp phát các công cụ cần thiết cho thảo luận (giấy, bút, băng dính, giấy mầu…). Mỗi nhóm phân công trưởng nhóm, thư ký (ghi nội dung thảo luận) và người trình bày kết quả thảo luận. 
- Các nhóm tiến hành thảo luận và tổng hợp kết quả. 
- Lần lượt các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung ý kiến. 
- Tổng kết, rút ra các nội dung cần chú ý, các nội dung hay và bổ sung các nội dung còn thiếu của nhóm. 
Một số lưu ý khi thảo luận nhóm:
- Cần giao nhiệm vụ cụ thể trước khi chia nhóm. Nhiệm vụ được giao phải hiện thị (ví dụ: trên phông chiếu) trong suốt quá trình thảo luận.
- Người điều hành phải kiểm soát quá trình thảo luận để tránh dẫn đến những xung đột không cần thiết (do có thể mâu thuẫn về quan điểm) hoặc để định hướng kịp thời (nếu có dấu hiệu lạc chủ đề thảo luận).
- Số người trong một nhóm: không nên có quá 10 người.
- Chia nhóm: tùy mục đích có thể chia nhóm một cách ngẫu nhiên hoặc theo sự quan tâm, theo sở thích, theo địa bàn, theo giới tính, theo độ tuổi…
- Thời gian thảo luận nhóm: tùy theo chủ đề nhưng nên khoảng 30 – 45 phút.
- Mỗi nhóm cần có nhóm trưởng, thư ký là người có khả năng thực hiện điều khiển thảo luận, ghi chép và trình bày kết quả.
- Nhắc thời gian để các nhóm phân phối thảo luận hợp lý, dừng thảo luận khi hết thời gian, tránh ảnh hưởng đến thời lượng chung của buổi họp.
- Nhắc nhở những người không tham gia làm việc.
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Ghi biên bản là nhiệm vụ của thư ký cuộc họp. Nội dung một biên bản cần thể hiện những ý sau:
- Địa điểm, thời gian họp
- Thành phần tham gia
- Mục đích, nội dung
- Tổng hợp các quyết định đã thông qua, những vấn đề còn chưa được thông qua và lý do
- Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
- Chữ ký của Thư ký, Chủ trì và người tham gia/đại diện các bên liên quan.
[bookmark: _Toc480563453]Trong cách ghi biên bản có thể áp dụng một trong hai cách. Một là ghi chép tỉ mỉ từng nội dung ý kiến phát biểu, hai là chỉ ghi các ý đã được tổng hợp để thông qua. Tùy từng nội dung họp cụ thể để thư ký lựa chọn một trong hai cách trên cho phù hợp.

PHẦN 2 - XỬ LÝ CÁC MÂU THUẪN VÀ XÂY DỰNG
SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG CỘNG ĐỒNG

[bookmark: _Toc480563454]1. Sức mạnh của sự đồng thuận trong cộng đồng
[bookmark: _Toc480563455]1.1. Sự đồng thuận trong cộng đồng là gì?
Có nhiều khái niệm khác nhau về cộng đồng. Trong tài liệu này, cộng đồng được hiểu là tập hợp toàn bộ những người dân cùng chung sống trong phạm vi thôn, bản. Cộng đồng có nhiều điểm tương đồng nhau về văn hóa, truyền thống, đời sống, hoạt động sản xuất, có những mối quan hệ chặt chẽ và cùng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động. 
Xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng là các công việc nhằm gắn kết các thành viên để họ biết lắng nghe, hiểu biết, chia sẻ, thảo luận, thống nhất và cùng tạo ra tiếng nói chung. Tiếng nói chung đó sẽ đưa họ đi chung một hướng, tạo nên sức mạnh to lớn của cộng đồng.
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Cộng đồng có vai trò quan trọng và sức mạnh to lớn trong mọi hoạt động phát triển kinh tế– văn hóa – xã hội – xây dựng cơ sở hạ tầng – bảo vệ môi trường – giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương mà họ đang sinh sống. Bởi vì:
- Cộng đồng là người hiểu rõ nhất điều kiện sinh sống, thói quen, tập quán, phong tục truyền thống của họ;
- Cộng đồng có những mối quan hệ bền chặt qua nhiều thế hệ, có sự tương đồng về môi trường sống;
- Cộng đồng biết được họ đang có nhu cầu gì, gặp khó khăn gì, có điều kiện thuận lợi gì…
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Câu nói này thể hiện sức mạnh vô cùng to lớn của nhân dân. Lịch sử hàng nghìn năm chiến đấu, bảo vệ, xây dựng và phát triển tổ quốc đã nhiều lần chứng minh được điều này. Để khẳng định sức mạnh của cộng đồng, Bác Hồ còn nói: “Dân ta nhớ một chữ Đồng – Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” và “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”.
Kinh nghiệm thực tế cho thấy: nếu phát huy tốt sự đồng thuận và niềm tin của cộng đồng thì sức mạnh cộng đồng sẽ được khơi dậy và nhân lên gấp bội, giúp cộng đồng có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
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Để xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng, chúng ta phải giải quyết được các mâu thuẫn, bất đồng, xung đột xảy ra trong cộng đồng.
Thực tế cho thấy, mâu thuẫn luôn luôn tiềm ẩn ở mọi nơi, mọi lúc, có thể xảy ra từ cấp độ nhỏ tới lớn. Tục ngữ có câu “Bát đũa có lúc còn xô nhau”, hoặc vợ chồng trong nhà có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, huống chi trong cuộc sống còn nhiều khó khăn thì giữa những người dân trong một cộng đồng khó tránh khỏi những mâu thuẫn.
Mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng được hiểu là sự đối lập hay xung đột quyền lợi giữa các bên (cá nhân, hộ gia đình, tổ, nhóm…) dẫn đến những hành vi ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cộng đồng.
Mâu thuẫn thường xảy ra do sự bất đồng về quyền lợi, quan điểm, văn hóa, dòng họ… giữa các bên.
Mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ quyền lợi của một bên đối lập bị suy giảm hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hành động của một bên khác.
Những mâu thuẫn trong cộng đồng có thể xảy ra giữa cá nhân với cá nhân, giữa các hộ gia đình, giữa cá nhân/gia đình với tập thể, hoặc giữa tập thể với tập thể. Mâu thuẫn xảy ra thường liên quan đến một số vấn đề về đất đai, môi trường, đóng góp, phân bổ đầu tư hay các mâu thuẫn xã hội do sự khác biệt về quan điểm, tính cách, tập quán…
Căn cứ kết quả thực hành, giảng viên tổng kết và có thể phân nhóm các loại mâu thuẫn thường có trong cộng đồng nông thôn và trong quá trình xây dựng NTM thể hiện ở một số mặt sau:
- Mâu thuẫn về tài nguyên (ví dụ: các tranh chấp về đất đai, nguồn nước giữa các hộ, các thôn);
- Mâu thuẫn về môi trường (ví dụ: các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm ảnh hưởng đến hộ khác, bãi rác thôn này gây ô nhiễm thôn khác);
- Mâu thuẫn về huy động nguồn lực (ví dụ: việc người dân không đồng tình mới mức đóng góp cho xây dựng hạ tầng KTXH);
- Mâu thuẫn về phân bổ đầu tư (ví dụ: mâu thuẫn do thiếu minh bạch trong việc phân bổ đầu tư cho các thôn, phân bổ mức hỗ trợ cho các hộ);
- Mẫu thuẫn chính trị - xã hội (ví dụ: mâu thuẫn giữa các dòng họ, mâu thuẫn trong tranh chấp quyền lực).
[bookmark: _Toc480563458]3. Các giai đoạn của mâu thuẫn
Mâu thuẫn xảy ra khi giữa các bên xuất hiện sự khác biệt (bất đồng) hay va chạm. Mâu thuẫn xảy ra (từ khi nhen nhóm sự khác biệt cho đến khi trở thành xung đột rồi sau đó được xử lý và kết thúc) không tuân theo một nguyên tắc, trình tự, thời gian xác định nào cả. Nó tùy thuộc vào từng loại mâu thuẫn, từng cá nhân/tập thể là người trong cuộc và người hòa giải của cuộc mâu thuẫn, từ đó mâu thuẫn diễn biến theo những giai đoạn nhanh, chậm khác nhau và kết quả/hậu quả khác nhau. 
Tuy nhiên, khái quát lại, quá trình diễn ra mâu thuẫn bắt đầu từ sự khác biệt (sự đối lập hay xung đột về quyền lợi giữa các bên). Sự khác biệt đó được tích tụ lại, lớn dần lên và đến một thời điểm nhất định nếu không có sự can thiệp thì sẽ bùng nổ. Mâu thuẫn sau khi bùng nổ nếu không được dập tắt kịp thời sẽ có thể lan tỏa đến các bên liên quan khác. Sau cùng, cho dù mức độ bùng nổ và lan tỏa có lớn đến đâu thì cũng đến lúc lắng xuống, tuy nhiên hậu quả để lại rất khó lường.
Có thể tạm chia mâu thuẫn ra thành các giai đoạn như sau:
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- Khác biệt: là khởi nguồn của mâu thuẫn, là quá trình (hoặc thời điểm) mà giữa các bên xuất hiện sự đối lập về quyền lợi.
- Tích tụ: là quá trình dồn nén dần sự khác biệt. Sự khác biệt được giải tỏa sẽ không để xảy ra bùng nổ.
- Bùng nổ: là giai đoạn “bung” ra của sự khác biệt bị dồn nén sau một quá trình tích tụ, đó là các xung đột trực tiếp giữa các bên dưới nhiều hình thức khác nhau.
- Lan tỏa: là quá trình mà sự bùng nổ không bị dập tắt, thay vào đó lại lan rộng đến các đối tượng liên quan khác cũng tham gia vào “cuộc chiến”.
- Lắng dịu: là quá trình đi đến kết thúc mâu thuẫn, có những kết thúc tốt đẹp nhưng có những kết thúc để lại hậu quả lâu dài.
Ví dụ: Hộ gia đình ông A và ông B có sự bất đồng về việc nhà ông A chăn nuôi gây ô nhiễm, bốc mùi, ảnh hưởng đến nhà ông B. Hai gia đình đã tranh cãi nhiều lần nhưng không giải quyết được vấn đề. Ông B yêu cầu ông A di chuyển chuồng nuôi ra khỏi khu vực sát nhà ông B, nhưng ông A cương quyết không chịu do thiếu đất và lo mất trộm. Sự bất hòa tích tụ ngày càng lớn cho đến khi vợ ông B sinh con. Để con nhỏ không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, hai gia đình tiếp tục cãi vã và bùng nổ thành xung đột, gây thương tích. Xung đột tiếp tục lan tỏa thêm khi con cháu họ hàng hai bên gia đình nhảy vào cuộc chiến, kết cục là có thương tích xảy ra, chính quyền và lực lượng công an phải can thiệp… Cuộc chiến kết thúc (lắng dịu) để lại hậu quả xấu cho cả hai bên. Không những vậy, mối quan hệ hàng xóm, cộng đồng cũng bị cắt đứt.
Hậu quả xấu này có thể đã không xảy ra nếu có sự can thiệp và hòa giải kịp thời. Nếu như chúng ta sớm phát hiện và giải quyết được mối bất hòa từ lúc nó đang tích tụ thì đã không để nổ ra xung đột gây thương tích; nếu như chúng ta dập tắt ngay vụ xung đột ở giai đoạn bùng nổ thì đã không để lan tỏa dẫn đến thương tích, đánh mất mối quan hệ láng giềng.
Tóm lại, qua phân tích các giai đoạn của mâu thuẫn, chúng ta thấy rằng nguồn gốc sâu xa của mâu thuẫn nằm ở sự khác biệt (bất đồng) về quyền lợi giữa các bên. Càng sớm phát hiện vấn đề và can thiệp kịp thời thì mâu thuẫn sẽ càng sớm được giải quyết.
Còn khi mâu thuẫn đã bùng nổ thành xung đột, lan tỏa thì phải có biện pháp “đình chiến”, “khoanh vùng”,“dập lửa”. BPT thôn, các cán bộ đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ an ninh trật tự cần phát huy vai trò của mình để giải quyết các mâu thuẫn, xung đột trong cộng đồng.
Cần hiểu rõ, không có mâu thuẫn nào là nhỏ, thực tế đã chứng minh có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ nhưng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, biến thành một trọng án. Từ bất đồng đến xung đột không nhất thiết phải qua tích tụ. Như vậy, trong một cộng đồng cần lưu ý giải quyết mọi mâu thuẫn một cách kịp thời và triệt để.
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Tương ứng với mỗi giai đoạn của mâu thuẫn, BPT thôn và cá nhân/tổ chức liên quan cần có các biện pháp giải quyết phù hợp:
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4.1. Phát hiện sớm
Mâu thuẫn ở mỗi giai đoạn đòi hỏi biện pháp giải quyết khác nhau,tuy nhiên phát hiện càng muộn càng khó giải quyết và hậu quả càng lớn. Nguyên tắc đầu tiên trong giải quyết mâu thuẫn là phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, càng sớm càng tốt.
Để sớm phát hiện các bất đồng có thể xảy ra trong cộng đồng, BPT thôn, tổ hòa giải, và các cán bộ đoàn thể cần:
- Thông qua các nguồn thông tin khác nhau để thường xuyên nắm bắt tâm tư, nhu cầu, khó khăn cộng đồng.
- Trực tiếp nói chuyện, chia sẻ, cảm thông với lợi ích và thiệt hại của các bên liên quan nếu có tình huống có khả năng dẫn tới bất đồng xảy ra.
- Sử dụng hòm thư, đường dây nóng, mạng lưới cộng tác…
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Khi phát hiện sự bất đồng giữa các bên, để tránh cho sự bất đồng này bị tích tụ kéo dài dẫn đến bùng nổ thành xung đột, BPT thông cần thực hiện các biện pháp “tháo ngòi nổ”:
- Tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng để nắm rõ nguyên nhân, vấn đề đúng – sai của sự việc, của các bên.
- Bàn bạc, lựa chọn, đưa ra biện pháp giải quyết nhằm hài hòa hóa lợi ích/thiệt hại của các bên.
- Gặp các đối tượng liên quan, dùng các biện pháp hòa giải, vận động, thuyết phục để "tháo ngòi nổ".
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Khi bất đồng đã qua quá trình tích tụ, không kịp “tháo ngòi nổ” và chuyển sang giai đoạn “xung đột”, biện pháp đầu tiên cần áp dụng là “đình chiến”. Khi xung đột nổ ra, tâm lý giữa các bên xung đột thường hay nóng giận, thiếu bình tĩnh, có thể gây ra những hành vi ngoài ý muốn. “Đình chiến” là giải pháp dùng thời gian làm nguội cơn nóng giận để giữa các bên bình tâm sáng suốt lựa chọn quyết định của mình.Tiếp theo mới đến tìm hiểu nguyên nhân, nói chuyện với từng bên, ghi nhận cái đúng kết hợp đó giải thích, vận động, hòa hoãn để sự vụ không bị lan tỏa.
Nguyên tắc chính là không được “đổ thêm dầu vào lửa”, nghĩa là không hoàn toàn đứng về phía một bên nào cho dù bên đó là đúng 100%, điều này chỉ làm cho cuộc xung đột bùng nổ thêm bởi trong trường hợp đó bên sai thường vẫn không chịu là sai. Cần áp dụng các biện pháp thuyết phục, giải thích để các bên “nhường nhịn” lẫn nhau. Giúp cho các bên hiểu “một điều nhịn là chính điều lành” và cần biết “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”…
Trong mọi tình huống, muốn hòa giải, giải quyết mâu thuẫn một cách hợp lý đều cần tìm hiểu nguyên nhân một cách kỹ lưỡng để đảm bảo hiểu rõ gốc rễ của vấn đề dẫn đến bất đồng,  xung đột.
Người làm công tác hòa giải cần giữ thái độ tích cực, công bằng khi lắng nghe các bên liên quan đến xung đột. Cố gắng tìm ra những điểm có thể giúp họ hòa giải, tránh chỉ trích, bênh vực, thiên vị quá đà một phía.
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Khi ngọn lửa bắt đầu lây lan, phải dùng biện pháp “dập lửa”: công tác vận động, giải thích, hòa giải vẫn tiếp tục phải tiến hành; đồng thời phải “khoanh vùng” cho ngọn lửa có lây lan cũng chỉ trong phạm vi hẹp; trường hợp không xử lý được thì phải “dập lửa” bằng các biện pháp hành chính và pháp luật.
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Sự bất hòa giữa các bên sau khi được giải quyết có thể vẫn còn âm ỉ và tích tụ trở lại. Vì vậy, giải quyết mâu thuẫn giữa các bên phải khiến các bên cam kết (bằng văn bản)  những việc sẽ thực hiện để mâu thuẫn không còn xảy ra.
Cần theo dõi, giám sát việc thực hiện những cam kết này, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các bên và tuyên truyền, vận động để tránh lặp lại xung đột.
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Đối với cộng đồng, ưu tiên đầu tiên trong giải quyết các mâu thuẫn (chưa đến mức xử lý hành chính hay hình sự) là vận động hòa giải. Người làm công tác hòa giải (có thể là tổ hòa giải, đại diện các tổ chức đoàn thể hay những người có uy tín tại địa phương) cần lưu ý một số vấn đề sau khi tiến hành hòa giải:
- Đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa các bên;
- Công bằng, khách quan, không thiên vị – đây là yếu tố rất quan trọng trong công tác hòa giải;
- Khi mâu thuẫn được giải quyết, dù ở giai đoạn tích tụ, bùng nổ hay lan tỏa, phải làm cho giữa các bên đưa ra được cam kết thực hiện không tái diễn;
- Thực hiện công tác vận động, hòa giải có thể có sự tham gia phối hợp “liên ngành”: BPT thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, những người có uy tín tại địa phương…
- Trong trường hợp xung đột cao, cần phát huy vai trò của các cơ quan chức năng (chính quyền, công an) cũng như cộng đồng dân cư để cùng xử lý. Cán bộ cơ sở cần chủ động thông tin, báo cáo kịp thời cho cấp trên để chỉ đạo xử lý và thông báo sớm kết quả cho người dân.
- Không dùng quyền lực để áp đặt.
- Kiên nhẫn, sử dụng các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục để hòa giải.
[bookmark: _Toc480563466]6. Xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng
Các kỹ năng tuyên truyền vận động (chuyên đề 15), tổ chức cuộc họp và giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng (chuyên đề này) đều nhằm mục tiêu tạo ra sự bằng lòng, sự đồng tình của người dân, thúc đẩy họ làm theo những định hướng chung, có lợi cho bản thân họ và cả cộng đồng. Đó đều là những kỹ năng để xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng.
Xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng là các công việc nhằm gắn kết các thành viên để họ biết lắng nghe, hiểu biết, chia sẻ, thảo luận, thống nhất và cùng tạo ra tiếng nói chung. Tiếng nói chung đó sẽ đưa họ đi chung một hướng, tạo nên sức mạnh to lớn của cộng đồng.
Để có được sự đồng thuận trong cộng đồng có vai trò rất lớn của những người lãnh đạo trong cộng đồng. Người lãnh đạo phải thực sự là những người được cộng đồng biết và tín nhiệm. Phẩm chất của một lãnh đạo cộng đồng gồm:

	Một là:
	Có uy tín, tạo được niềm tin đối với cộng đồng

	Hai là:
	Có quyết tâm mạnh mẽ thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng

	Ba là:
	Có tinh thần hy sinh vì tập thể

	Bốn là:
	Có kỹ năng thuyết phục, lập kế hoạch và hành động

	Năm là:
	Có thái độ công bằng, dân chủ

	Sáu là:
	Có khả năng đánh giá, ra quyết định

	Bảy là:
	Kiên nhẫn

	Tám là:
	Công khai, minh bạch


Trong mối quan hệ với người dân trong cộng đồng, Người lãnh đạo luôn phải giữ thái độ: QUAN TÂM – ĐỒNG CẢM – TÔN TRỌNG – TIN TƯỞNG
	         Quan tâm
	Quan tâm đến hoàn cảnh sống và tâm tư của mọi thành viên

	         Đồng cảm
	Chia sẻ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để có sự đồng cảm

	         Tôn trọng
	Lắng nghe, thảo luận, tôn trọng ý kiến, quan điểm của người khác

	         Tin tưởng
	Cộng đồng có sức mạnh vô biên, nếu quyết tâm thì sẽ làm được


Một cộng đồng đồng thuận đồng nghĩa với các mâu thuẫn được nắm bắt, giải quyết bằng việc vận dụng hài hòa các biện pháp giải quyết mâu thuẫn, tuyên truyền vận động. Các vấn đề chưa đồng thuận được trao đổi một cách khách quan, hài hòa lợi ích các bên và thống nhất trong cộng đồng. Bên cạnh đó là truyền thống, tình làng xóm, các quy định văn minh, hương ước làng xã được phát huy./.
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CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Chuẩn bị cuộc họp
1.1. Chia các thành viên trong lớp học thành nhóm 5 – 7 người. Mỗi nhóm xây dựng một chương trình họp, gồm các bước chuẩn bị:
- Tên cuộc họp
- Mục tiêu
- Thời gian, địa điểm
- Thành phần
- Chương trình họp
- Phân công trách nhiệm 
- Dự kiến vấn đề phát sinh trong cuộc họp và phương án giải quyết
1.2. Mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận
2. Diễn tập tình huống trong cuộc họp
- Phân công các học viên trong lớp đóng vai Chủ trì, thư ký (dựa theo một trong những kịch bản từ bài thực hành 1)
- Giảng viên đóng vai trò người tham dự
Tiến hành: tạo các tình huống phát sinh để Chủ trì xử lý. Ví dụ: đến muộn; phát biểu ngắt lời Chủ trì; đặt câu hỏi khó; tạo âm thanh ảnh hưởng đến cuộc họp; tạo tranh luận trong thảo luận; không đồng tình với biên bản do Thư ký đọc…
- Tổng hợp, rút kinh nghiệm cho học viên
3. Hãy kể các câu ca dao, tục ngữ khác nói về sức mạnh của sự đoàn kết
4. Hãy kể các câu chuyện thực tế ở địa phương về việc phát huy sức mạnh tập thể để đạt những thành công trong phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng
5. Mâu thuẫn trong cộng đồng
- Chia nhóm hoặc phát cho mỗi học viên một mẩu giấy
- Mỗi nhóm hoặc mỗi học viên liệt kê các mâu thuẫn/xung đột thường xảy ra trong cộng đồng
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CHUYÊN ĐỀ 17

KỸ NĂNG LẬP VÀ TỔ CHỨC TRIỂN 
KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THÔN 
THEO PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO 
NỘI LỰC CỘNG ĐỒNG
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GIỚI THIỆU CHUNG

	GIỚI THIỆU CHUNG

Chuyên đề “Kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng” là tài liệu hướng dẫn các cán bộ xây dựng nông thôn mới về phương pháp khuyến khích người dân tham gia và ra quyết định vào quá trình phát triển thôn. Chuyên đề tập trung vào một số kiến thức và công cụ huy động sự tham gia, phân tích các điểm mạnh, tiềm năng và nguồn nội lực sẵn có, cũng như kỹ năng liên kết với bên ngoài để đẩy nhanh quá trình phát triển thôn một cách hiệu quả và bền vững. 
	Nội dung chuyên đề được chia thành ba chương: Phần 1 - Kỹ năng phân tích, đánh giá nguồn lực trong thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng; Phần 2 - Kỹ năng lập kế hoạch các giải pháp phát triển thôn dựa vào nội lựcvà liên kết với các cơ hội bên ngoài; Phần 3 - Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thôn và theo dõi - đánh giá quá trình thực hiện.  
	Đối tượng áp dụng trực tiếp của chuyên đề là cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, thôn. Trong chuyên đề, có nhiều phương pháp mới, vì vậy, trước khi áp dụng, các cán bộ cấp xã, thôn cần được tập huấn kỹ lưỡng. Để bài giảng được sinh động và hấp dẫn, trong quá trình tập huấn, các tập huấn viên (giảng viên) cần áp dụng phương pháp tham gia, bổ sung thêm các hình ảnh, video và tạo cơ hội cho người học được thực hành và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn của các xã, thôn. 













PHẦN 1 - KỸ NĂNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC TRONG THÔN THEO PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO NỘI LỰC CỘNG ĐỒNG

[bookmark: _Toc480537164]1. Phát triển thôn dựa vào nội lực
Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp, các hỗ trợ từ bên ngoài và từ các nhà tài trợ quốc tế đang dần bị cắt bỏ. Trong giai đoạn 2010-2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên, giai đoạn 2016-2020, chúng ta đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức cần phải giải quyết triệt để, như: huy động người dân đóng góp quá sức, còn nhiều xã bị nợ đọng... Để giải quyết những tồn tại, thách thức đó, cách tiếp cận của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã có nhiều thay đổi nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân tại các thôn, xóm với phương châm “người dân là người ra các quyết định” trong các hoạt động phát triển thôn dựa trên các nguyên tắc tham gia dân chủ, minh bạch và công khai. Đồng thời, thôn, xóm được khuyến khích chủ động, tự lực, tự cường trong công tác lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động phát triển, tiến tới phát triển thôn bền vững, xóa bỏ thói quen trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước của người dân vẫn đang tồn tại ở nhiều địa phương.
Phát triển thôn là một quá trình giải quyết các vấn đề chung của thôn để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trong thôn, bao gồm các hoạt động cụ thể để tạo ra các thay đổi tích cực trong thôn, như: các hoạt động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, làm đường, xây dựng kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, làm cống rãnh, làm sạch môi trường... Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển thôn cũng là quá trình thực hiện các hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân, tiến tới đạt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới trong thôn, góp phần vào xây dựng xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Khi nhìn nhận một cộng đồng (đặc biệt đối với một cộng đồng nghèo), nếu cộng đồng tập trung ngay vào phân tích các thiếu hụt, các khó khăn, thách thức của cộng đồng, thì chúng ta sẽ thấy bi quan vì nhìn thấy rất nhiều khó khăn, trở ngại. Cộng đồng giải quyết xong khó khăn này, sẽ thấy khó khăn khác hiện ra... Nhưng nếu ngày từ bước đầu, cộng đồng nhìn vào mặt mạnh, vào tài sản hiện có, vào các thành quả mà cộng đồng đã đạt được và các tiềm năng trong tương lai (hay còn gọi là nguồn nội lực của cộng đồng), cộng đồng sẽ lạc quan hơn, tìm cách tăng nguồn lực sẵn có, phát huy các sáng kiến, sáng tạo để giảm dần khó khăn, trở ngại, thúc đẩy quá trình phát triển cộng đồng nhanh hơn và hiệu quả hơn... 
Phát triển thôn dựa vào nội lực nghĩa là người dân tự chủ động và biết cách phân tích hiện trạng, phân tích các nguồn lực, đặc biệt là các điểm mạnh trong thôn, biết xác định các ưu tiên để lập các kế hoạch khả thi (dựa vào các nguồn lực sẵn có trong thôn và nguồn lực huy động được từ bên ngoài, như: từ các doanh nghiệp, các dự án chương trình, dự án trong và ngoài nước, các nhà tài trợ...), biết cách  tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động phát triển một cách hiệu quả, biết cách đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn các hoạt động phát triển tiếp theo và biết lưu trữ. Phát triển thôn dựa vào nội lực cũng có nghĩa là người dân biết cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng để cải thiện không ngừng điều kiện sống cho người dân trong thôn và xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp. Nói cách khác, tất  cả người dân trong thôn (kể cả người nghèo, phụ nữ) không ngồi trông chờ vào Nhà nước để hưởng lợi một cách thụ động các thành quả phát triển, mà họ phải là người có tiếng nói, tự chèo lái, chủ động tham gia một cách tích cực vào tất cả các hoạt động xây dựng thôn (còn gọi là các hoạt động phát triển thôn) như: thảo luận về các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của thôn, tổ chức các hoạt động giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong thôn... Bên cạnh đó, chính quyền địa phương (đặc biệt là chính quyền cấp xã) cần tạo cơ hội, trao quyền để người dân được tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động phát triển trong thôn (ví dụ như mời đại diện người dân nòng cốt tham dự các cuộc họp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo với người dân để người dân được bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến vào các chính sách tại địa phương...). 
	Tóm lại, phát triển thôn dựa vào nội lực, tức là người dân chủ động điều hành, tham gia và ra các quyết định trong mọi hoạt động của chu trình phát triển thôn, chú trọng các điểm mạnh và việc sử dụng các nguồn lực trong và ngoài thôn  một cách hiệu quả và thân thiện với môi trường.


[bookmark: _Toc480537165]   2. Chu trình phát thôn dựa vào nội lực
Quá trình phát triển thôn dựa vào nội lực là một chu trình khép kín, được thực hiện thường xuyên, luôn có sự tham gia của mọi người dân trong thôn, tập trung vào phân tích các nguồn nội lực và các điểm mạnh trong thôn để đưa ra các giải pháp phát triển thôn phù hợp và tiết kiệm, giải quyết các vấn đề bức xúc nhất trong thôn, bao gồm các bước theo sơ đồ sau:
 1. Phân tích các nguồn lực trong thôn
2. Phân tích vấn đề và lựa chọn các ưu tiên
3. Lập kế hoạch các hoạt động phát triển 
4. Tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển
6. Đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm
SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN
Dân chủ - Công khai – Minh bạch  
5. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện









· Trong chu trình phát triển thôn nêu trên, sự tham gia của người dân một cách dân chủ, công khai và minh bạch chiếm vị trí trung tâm. 
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Tham gia là một trong những nguyên tắc của quyền con người. Tất cả người dân trong thôn cần được tham gia vào toàn bộ chu trình phát triển thôn dựa vào nội lực. Khi người dân trong thôn tham gia, sẽ có nhiều lợi ích cho cộng đồng thôn, cũng như cho từng cá nhân, từng hộ gia đình, cụ thể:
- Người dân được cung cấp các thông tin về chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của gia đình mình.
- Trong quá trình tham gia vào các hoạt động phát triển thôn, người dân sẽ được tiếp cận, cải thiện cách thức, phương pháp, kỹ năng làm việc và nhờ đó, sẽ được nâng cao năng lực cho bản thân. 
- Các nhu cầu bức thiết nhất của người dân được đưa ra bàn bạc một cách dân chủ và công khai.
- Các giải pháp được người dân lựa chọn sẽ sáng suốt, khả thi, phù hợp với điều kiện cũng như phong tục, tập quán của người dân địa phương.
- Các nguồn nội lực và ngoại lực được phân tích kỹ lưỡng và được tận dụng cho các hoạt động phát triển thôn một cách minh bạch.
- Việc huy động nguồn nội lực trong dân sẽ dễ dàng hơn nhờ có sự tin tưởng lẫn nhau của các gia đình trong thôn.
- Quá trình thực hiện các hoạt động phát triển sẽ hiệu quả hơn (đáp ứng đúng nhu cầu bức thiết nhất của người dân) và hiệu suất hơn (tiết kiệm, đảm bảo chất lượng với chi phí hợp lý), cũng như phòng chống được nạn tham nhũng, lãng phí. 
- Các thành quả phát triển được người dân gìn giữ lâu dài, bền vững, nhờ có tính sở hữu cộng đồng khi người dân trực tiếp tham gia và bỏ công sức để tạo ra các thành quả đó. 
- Xây dựng được một cộng đồng thôn gắn bó và có trách nhiệm với xã hội. 
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- Không chạy theo thành tích, huy động quá sức dân và tạo gánh nặng cho người dân;
- Vai trò của Nhóm nòng cốt trong thôn vô cùng quan trọng: Hiện, ở các thôn đều đang có các cá nhân nòng cốt như đại diện chi bộ, trưởng thôn, đại diện chi hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, già làng, những người có uy tín, các thành viên Ban phát triển thôn... Ngoài ra, thôn có thể thảo luận để lựa chọn thêm một số người dân tích cực khác, có thời gian và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động cộng đồng vào Nhóm nòng cốt. Mỗi thôn nên có khoảng 10 đến 15 người trong Nhóm nòng cốt;
- Các thành viên Nhóm nòng cốt cần được ưu tiên tham dự các khóa tập huấn nâng cao năng lực của Chương trình xây dựng nông thôn mới;
- Khi muốn huy động sự tham gia, mọi thông tin liên quan đến quá trình phát triển thôn cần được thảo luận công khai, minh bạch trong các cuộc họp thôn;
- Người dẫn dắt, thúc đẩy các cuộc họp thôn không nhất thiết phải là Trưởng thôn, có thể là một trong số các thành viên nòng cốt, biết phương pháp dẫn dắt cuộc họp có sự tham gia và có hiểu biết tốt hơn về chủ đề liên quan đến cuộc họp;
- Mỗi cuộc họp đều có ghi chép biên bản để lưu vào Hồ sơ của cộng đồng.  
5. Phân tích các nguồn lực trong thôn
Phân tích các nguồn lực trong thôn là hoạt động đầu tiên và rất cần thiết trong chu trình phát triển thôn dựa vào nội lực. Người dân trong thôn cần có cái nhìn tích cực và đặc biệt chú trọng tới các điểm mạnh và tiềm năng sẵn có trong thôn mình. Quá trình phân tích nguồn lực trong thôn được thực hiện theo các bước sau: 
- Họp thôn, chia người dân thành các nhóm, phân công mỗi nhóm thảo luận sâu về một loại nguồn lực của thôn.
Các loại nguồn lực của thôn được chia thành 05 nhóm như sau: 
+ Nguồn lực về con người 
+ Nguồn lực về tổ chức 
+ Nguồn lực về tài chính 
+ Nguồn lực cơ sở vật chất 
+ Nguồn lực tự nhiên 
- Tổng hợp các nguồn lực của thôn vào một bảng để chia sẻ với toàn bộ người dân trong thôn và lưu trữ tại Hồ sơ của thôn (xem ví dụ trong Bảng 1)
5.1. Nguồn lực về con người 
Là loại nguồn lực quan trọng nhất giúp phát triển thôn. Người dân họp và thảo luận, liệt kê tất cả các điểm mạnh về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, ngành nghề nổi trội của các thành viên trong thôn mình. Các điểm mạnh này sẽ giúp người dân trong thôn biết phân công nhiệm vụ phù hợp để tận dụng điểm mạnh của mỗi cá nhân cho các hoạt động phát triển thôn. 
Ví dụ: Trong thôn có người biết đọc bản vẽ thiết kế và có đội thợ xây dựng giỏi, thôn sẽ tiết kiệm được các chi phí này khi muốn xây dựng nhà văn hóa thôn.

5.2. Nguồn lực về tổ chức
Các cá nhân giỏi về việc hợp tác và tổ chức lại với nhau sẽ giúp thôn phát triển nhanh chóng và mang lại các giá trị gia tăng, cũng như lợi ích to lớn cho mỗi gia đình trong thôn. Các tổ chức biết liên kết với nhau sẽ gia tăng thêm sức mạnh. Người dân họp, thảo luận và liệt kê tất cả các tổ, nhóm, hợp tác xã, cơ quan, đoàn thể hiện có trong thôn (gọi chung là tổ chức), sau đó liệt kê các điểm mạnh của các tổ chức này. 
Biết được các điểm mạnh của các tổ chức sẵn có trong thôn, sẽ giúp người dân biết cách hợp tác và liên kết để tận dụng điểm mạnh của từng tổ chức trong các hoạt động phát triển thôn. Ví dụ: Trong thôn có Nhóm phụ nữ có uy tín và kỹ năng truyền thông tốt, có thể tận dụng trong việc huy động đóng góp từ các nhà hảo tâm cho các dự án phát triển thôn.
5.3. Nguồn lực về tài chính
Nguồn lực tài chính cần thiết cho tất cả các hoạt động phát triển thôn và có thể huy động từ nhiều thành phần khác nhau. Người dân liệt kê các nguồn tài chính có sẵn trong cộng đồng (như thu nhập bình quân, các quỹ hiện có trong thôn...); tổng ngân sách sẽ được nhận hỗ trợ từ các chương trình, dự án cho từng thời gian cụ thể; ước tính số ngân sách có thể huy động được từ các nhà hảo tâm (trong thôn và các con em đi làm xa); từ các doanh nghiệp (đóng tại địa bàn thôn, xã và các vùng lân cận, các doanh nghiệp ở xa có quan hệ với bà con trong thôn...).; từ các chương trình, dự án của Nhà nước (ví dụ Chương trình nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo...) hoặc các nhà tài trợ khác (ví dụ từ các dự án do nước ngoài tài trợ...). Dự toán được một cách tương đối các nguồn lực về tài chính có thể huy động được trong năm, sẽ giúp người dân trong thôn lập được kế hoạch các hoạt động phát triển thôn có tính khả thi. 
Ví dụ: Khi thôn muốn xây dựng 3.000 m kênh mương cung cấp nước cho các cánh đồng lúa đang thiếu nước, nhưng sau khi liệt kê và cân đối tất cả các nguồn lực tài chính, tính toán toàn bộ các khoản đóng góp (cả bằng công và hiện vật) thì kinh phí chỉ đủ để xây dựng 2.000 m mương. Khi đó, thôn phải lựa chọn xem sẽ ưu tiên làm đoạn mương nào trước, chứ không bắt người dân đi vay tiền để đóng góp làm cho bằng được 3.000 m mương, sẽ dẫn đến hậu quả bị nợ đọng và không biết sẽ trả nợ bằng cách nào.   
5.4. Nguồn lực cơ sở vật chất
Các công trình, cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc trong thôn và vùng lân cận là nguồn lực cơ sở vật chất quan trọng trợ giúp thêm cho các hoạt động phát triển thôn. Người dân họp, bàn bạc và liệt kê các công trình xây dựng, công trình thủy lợi, đê điều... đã và đang được xây dựng trong thôn và các vùng lân cận, sau đó phân tích các cơ sở vật chất này sẽ giúp ích được gì cho các hoạt động phát triển trong thôn mình. 
Biết được các điểm mạnh của các cơ sở vật chất trong thôn và các vùng lân cận, sẽ giúp người dân trong thôn biết tận dụng trong quá trình lập kế hoạch cũng như triển khai thực hiện các hoạt động phát triển thôn. 
Ví dụ: Người dân biết được Nhà nước đang xây dựng sắp xong một đường quốc lộ gần thôn, rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa đến các siêu thị lớn, khi đó, người dân có thể lập kế hoạch sản xuất các sản phẩm theo chuỗi giá trị mà các siêu thị đang có nhu cầu để tăng thu nhập cho người dân trong thôn. 
5.5. Nguồn lực tự nhiên
Các tài nguyên thiên nhiên sẵn có trong thôn và tại các vùng lân cận là nguồn lực quan trọng giúp các hoạt động phát triển thôn thuận lợi và phong phú hơn. Người dân họp, thảo luận và liệt kê các danh lam thắng cảnh, các tài nguyên thiên nhiên sẵn có trong thôn và các vùng lân cận, sau đó thảo luận về quyền được khai thác, cách khai thác và tận dụng các tài nguyên này như thế nào cho quá trình phát triển thôn.
Tuy nhiên, khi khai thác và tận dụng tài nguyên thiên nhiên, người dân cần phải chú ý đến công tác bảo tồn và không được làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như cuộc sống của thế hệ mai sau. Phân tích sâu về nguồn lực tự nhiên, giúp người dân trong thôn biết cách tận dụng các lợi ích tự nhiên cho các hoạt động phát triển thôn, đồng thời, giúp người dân có ý thức hơn với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường xung quanh. 
Ví dụ: Người dân nhận thấy trong một khu rừng thuộc sở hữu của thôn đang có rất nhiều loại cây thuốc nam quý hiếm, nhưng đang bị trâu bò thả rông dẫm nát và làm chết cây, người dân có thể thành lập tổ, nhóm bảo tồn, khai thác và trồng thuốc nam một cách hợp lý trong khu rừng này, phục vụ cho việc chữa các bệnh bằng thuốc nam và tăng thu nhập cho các hộ gia đình.      
Bảng 1: Ví dụ bảng tổng hợp 5 loại nguồn lực trong thôn Á
	Các loại nguồn lực
	Liệt kê các điểm mạnh về từng nguồn lực

	Nguồn lực về 
con người

	· Người dân đoàn kết
· Có một cán bộ địa chính biết đọc bản vẽ thiết kế
· Có đội thợ xây dựng tay nghề cao
· Có một bác sỹ mới về hưu có kinh nghiệm chữa bênh cho trẻ em
· Có một số hộ có kinh nghiệm nuôi gà sạch được thị trường ưa chuộng
· Có cán bộ thú y giỏi
· …


	Nguồn lực về 
tổ chức


	· Chi hội phụ nữ có kinh nghiệm về công tác truyền thông và được người dân tín nhiệm
· Có một Hợp tác xã thực hiện mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị rất thành công trong trồng rau an toàn
· Có nhóm tiếp thị tiêu thụ sản phẩm tại các siêu thị lớn cách thôn 50 km
· Đoàn thanh niên có phong trào hoạt động bảo vệ môi trường
· …

	Nguồn lực về 
tài chính


	· Thu nhập bình quân đầu người trong thôn năm ngoái (khoảng…. đồng/người)
· Có 2 tổ tín dụng tiết kiệm trong thôn hoạt động bền vững từ 3 năm nay
· Có 10 hộ gia đình có con đi làm việc ở nước ngoài thường đóng góp cho thôn mỗi năm là…. đồng 
· Ông A và bà B có thể huy động đóng góp từ các doanh nghiệp ở tỉnh
· Quỹ Nông thôn mới dành cho thôn trong năm tới là…đồng
· Các quỹ khác (nếu có) là: …..đồng
· …

	Nguồn lực về cơ sở vật chất

	· Xã mới xây dựng xong trường mầm non đạt tiêu chuẩn và đưa vào hoạt động từ Quý II năm tới, các hộ gia đình có thể gửi các cháu trên 3 tuổi để có thời gian làm kinh tế 
· Đường cao tốc đang được xây dựng sẽ xong vào giữa năm tới, thuận tiện cho vận chuyển nông sản an toàn đến các siêu thị ở tỉnh
· Nhà nước đang xây dựng một nhà máy xử lý rác thải tại huyện sẽ xong vào cuối năm nay, thôn có thể tổ chức các đội thu gom rác thải
· …..

	Nguồn lực tự nhiên 

	· Có suối nước nóng hiện chưa được khai thác
· Có nguồn khai thác đá dăm
· Có hồ tự nhiên quanh năm đầy nước…



[bookmark: _Toc480537169]         	6. Phân tích SWOT
Như việc phân tích các nguồn lực đã nêu, phân tích SWOT cũng là một công cụ đánh giá hiện trạng có sự tham gia (công cụ PRA) nhằm phân tích các điểm mạnh và các điểm yếu (các yếu tố trong nội bộ thôn) – các cơ hội và cản trở (các yếu tố bên ngoài) ảnh hưởng đến quá trình phát triển thôn. Phân tích SWOT giúp người dân thảo luận tìm cách tận dụng các điểm mạnh và cơ hội, cách khắc phục các điểm yếu và các cản trở để việc thực hiện các hoạt động phát triển thôn được thuận lợi hơn. 
Công cụ này có thể sử dụng để phân tích trước khi thực hiện một giải pháp phát triển cộng đồng cụ thể, hoặc để phân tích chung cho toàn thôn trước khi lập kế hoạch phát triển thôn. 
Các bước thực hiện như sau: 
- Họp thôn, chia các thành viên tham dự cuộc họp thành các nhóm. Phân công mỗi nhóm thảo luận, liệt kê các điểm mạnh, điểm yếu trong nội bộ thôn và các cơ hội thuận lợi hay các khó khăn, thách thức từ bên ngoài có thể sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển thôn. 
- Yêu cầu các nhóm ghi kết quả thảo luận vào giấy, trình bày trước cộng đồng. 
- Tổng hợp các ý kiến của tất cả các nhóm vào một bảng để lưu trữ tại Hồ sơ của thôn (xem ví dụ trong Bảng 2)
Bảng 2: Ví dụ tổng hợp phân tích SWOT trong thôn A

	Các điểm mạnh (nội bộ)
	Các cơ hội thuận lợi (bên ngoài)

	· Người dân đoàn kết
· Có chi hội phụ nữ và đoàn thanh niên tích cực
· Có đội thợ xây dựng có tay nghề cao
· ......
	· Đường cao tốc gần thôn sắp xây dựng xong
· Sắp có nhà máy xử lý rác thải tại Huyện ..... 


	Các điểm yếu (nội bộ)
	Các khó khăn thách thức (bên ngoài)

	· Tỷ lệ hộ cận nghèo cao khó huy động đóng góp bằng tiền mặt
· Đất nông nghiệp bị ô nhiễm do người dân sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ
· ....

	· Giao thôn trục chính từ thôn lên xã xuống cấp 
· Trạm y tế xã thiếu bác sỹ giỏi nên người dân trong thôn thường phải đi khám bệnh vượt tuyến
· .... 


[bookmark: _Toc480537170]7. Phân tích vấn đề và lựa chọn ưu tiên
Xuất phát từ thực tiễn, người dân trong thôn có rất nhiều mối quan tâm/nhu cầu muốn được giải quyết ngay trong năm kế hoạch. Khi được hỏi, mỗi nhóm người dân sẽ đưa ra các vấn đề khác nhau mà họ muốn thôn nên giải quyết ngay trong năm kế hoạch. 
Tuy nhiên, do nguồn lực chỉ có hạn, nên thôn không thể giải quyết ngay tất cả các vấn đề trong năm kế hoạch. Vì vậy, việc nhận biết tất cả các vấn đề người dân trong thôn đưa ra, sau đó cùng nhau lựa chọn một cách công khai, dân chủ vấn đề nào cần ưu tiên giải quyết trước trong năm kế hoạch là một việc cần thiết và vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển thôn dựa vào nội lực. Quá trình này được thực hiện như sau: 
- Họp thôn, hỏi lần lượt các thành viên tham dự cuộc họp và đề nghị họ đưa ra các vấn đề muốn được giải quyết trong năm kế hoạch (dựa vào các tiêu chí Nông thôn mới). 
- Yêu cầu các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận về các giải pháp khả thi mà thôn có thể tự giải quyết được trong năm kế hoạch bằng các nguồn lực hiện có trong thôn và các nguồn lực có thể huy động được (dựa vào năm nguồn của thôn đã phân tích trong  Bảng 1). 
- Liệt kê các vấn đề và đề xuất các giải pháp khả thi vào một bảng  (xem Bảng 3).
- Chia các thành viên tham dự cuộc họp vào các nhóm (khoảng 10 người một nhóm). Yêu cầu từng người trong nhóm cho điểm đối với từng giải pháp khả thi (xem Bảng 4).
- Cách cho điểm: 
+ Nói rõ mỗi người có bao nhiêu điểm (hoặc phát cho mỗi người số hạt ngô bằng số điểm, ví dụ 5 điểm hoặc 5 hạt ngô)
+ Mỗi người tự quyết định xem nên cho điểm cho một giải pháp hay cho nhiều giải pháp. Nhưng tổng số điểm cộng lại của các giải pháp không được nhiều hơn số điểm mà mình có. 
Ví dụ: Một người chỉ chọn một giải pháp và cho giải pháp này toàn bộ 5 điểm; người khác lại chọn hai giải pháp, cho một giải pháp 3 điểm và giải pháp kia 2 điểm... Làm tương tự nếu sử dụng phương pháp thả hạt ngô vào từng giải pháp (có thể dành cho mỗi giải pháp một cái hộp để đựng hạt ngô). 
- Tổng hợp tất cả điểm của từng giải pháp trong từng nhóm, sau đó tổng hợp toàn bộ số điểm của từng giải pháp của tất cả các  nhóm và xếp thứ tự ưu tiên. Giải pháp có nhiều điểm nhất được xếp ưu tiên số 1, sau đó là ưu tiên số 2, ưu tiên số 3...(xem Bảng 5)
Bảng 3: Ví dụ đối với 8 vấn đề và 12 giải pháp đề xuất khả thi của thôn A
	STT
	Các vấn đề
	Các giải pháp đề xuất khả thi

	1
	1.000 m đường giao thông từ cụm dân  cư X đến cánh đồng A lầy lội không vận chuyển được nông sản 
	GP 1: Trải cấp phối toàn bộ 1.000 m đường với chiều rộng 3 m. Chờ huy động được nguồn lực sẽ bê tông hóa sau.

	
	
	GP 2: Giải phóng mặt bằng toàn bộ 1.000 m với chiều rộng 3 m, bê tông hóa trước phần giữa lòng đường rộng 2 m, phần còn lại sẽ bê tông hóa sau. 

	2
	Xây nhà văn hóa
	GP 3: Diện tích rộng 100 m2, hai nhà vệ sinh nam và nữ, lợp ngói, làm trần...

	
	
	GP 4: Diện tích rộng 80 m2, dành đất để làm nhà vệ sinh nam nữ sau...

	3
	Ngập úng vào trời mưa do hệ thống cống rãnh tồi
	GP 5: Nạo vét 700 m cống rãnh hiện có, xây thêm 300 m cống mới từ X đến Y

	
	
	GP 6: Xây mới toàn bộ 1.000 m cống từ đầu đến cuối thôn

	....
	.....
	.....

	8
	Hỗ trợ 3 hộ nghèo trong thôn phát triển sản xuất
	GP 12: Hỗ trợ 3 hộ nghèo vay vốn, làm chuồng và nuôi gà sạch


Bảng 4: Nhóm 1 chấm điểm cho 12 giải pháp đề xuất khả thi của thôn A
(Nhóm 1 gồm có 10 thành viên)
	Giải pháp
	Ông A
	Bà B
	Ông C
	Bà D
	Bà E
	Bà F
	Ông X
	Bà Y
	Ông N
	Bà M
	Tổng điểm

	GP 1
	5
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	9

	GP 2
	
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	
	4

	GP 3
	
	
	4
	
	
	
	
	
	2
	
	6

	GP 4
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	3

	GP 5
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	4

	GP 6
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	5

	GP 7
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	GP 8
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	3

	GP 9
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	GP 10
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	4

	GP 11
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	2

	GP 12
	
	
	
	2
	
	
	
	4
	
	
	6



Bảng 5: Tổng hợp điểm của tất cả các nhóm trong thôn A (với 77 hộ tham gia) cho 12 giải pháp đề xuất (Tổng điểm = 77 hộ x 5 = 385 điểm)
	Giải pháp
	GP 1
	GP 2
	GP 3
	GP 4
	GP 5
	GP 6
	GP 7
	GP 8
	GP 9
	GP 10
	GP 11
	GP 12
	Tổng điểm

	Số điểm
	50
	32
	40
	35
	71
	22
	12
	10
	41
	9
	15
	48
	385

	Thứ tự ưu tiên
	2
	
	5
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	3
	


Ví dụ: Theo kết quả trong Bảng 5, tuy cả 12 giải pháp là khả thi, nhưng trong năm kế hoạch thôn A quyết định sẽ chỉ ưu tiên thực hiện 3 giải pháp phù hợp với nguồn lực hiện có:
· GP 5 (ưu tiên số 1): ”Nạo vét hệ thống cống rãnh hiện có, xây thêm 300 m cống mới từ X đến Y”  
· GP 1 (ưu tiên số 2): “Trải cấp phối toàn bộ 1.000 m đường với chiều rộng 3 m. Chờ huy động được nguồn lực sẽ bê tông hóa sau” 
· GP 12 (ưu tiên số 3): ”Hỗ trợ 3 hộ nghèo vay vốn, làm chuồng và nuôi gà sạch”
Chú ý: 
· Đôi khi ba giải pháp ưu tiên có số điểm cao nhất chưa chắc đã là các giải pháp giải quyết các bức xúc nhất trong thôn (có thể do một số người cho điểm chưa đúng hoặc do việc hướng dẫn cho điểm chưa rõ ràng...). Khi đó, người dân có thể tiếp tục thảo luận về các ưu tiên tiếp theo (số 4, số 5...) để cùng ra quyết định lựa chọn ba ưu tiên cần giải quyết trước trong năm kế hoạch. 
· Trong khi phân tích lựa chọn ưu tiên, người dẫn dắt cuộc họp chú ý thúc đẩy để người dân cần chú ý tới các hoạt động phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ nghèo, không nên chỉ chú trọng tới các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong thôn. 

[bookmark: _Toc480537171]PHẦN 2 - KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THÔN
DỰA VÀO NỘI LỰC VÀ LIÊN KẾT VỚI CƠ HỘI BÊN NGOÀI

[bookmark: _Toc480537172]1. Lập kế hoạch các giải pháp phát triển thôn
Thông thường, kế hoạch phát triển thôn có thể được lập cho toàn thôn hàng năm, 3 năm hoặc dài hơn. Để hoàn thành bản kế hoạch dài hạn cho cả thôn, thường phải có các cuộc khảo sát và rất nhiều các cuộc họp khác nhau. Thực tế cho thấy, việc làm này mất khá nhiều thời gian và sau đó thôn sẽ đưa ra một bản kế hoạch đầy đủ, nhưng lại không thực thi được trong thực tế vì thiếu các nguồn lực cho từng thời kỳ. 
Để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đáp ứng các tiêu chí/chỉ tiêu nông thôn mới, tài liệu chuyên đề này hướng dẫn thôn lập kế hoạch cho các giải pháp phát triển thôn (hay còn gọi là các dự án phát triển thôn).   
Để các giải pháp ưu tiên (đã được lựa chọn ở Bảng 5 – Chương I) được triển khai thực hiện, thôn cần lập kế hoạch cho từng giải pháp một cách cụ thể. Mỗi bản kế hoạch để thực hiện một giải pháp khả thi mà thôn đã thống nhất lựa chọn, được gọi là một Bản đề xuất dự án. 
Bản đề xuất dự án cũng chính là cơ sở để các Nhóm cộng đồng đi huy động thêm các nguồn tài trợ từ bên ngoài cộng đồng. Bản đề xuất dự án là một bằng chứng về tính lôgic, sự minh bạch, công khai, có tính thuyết phục đối với các nhà tài trợ, cũng như đối với Ban quản lý xã khi phê duyệt các công trình xây dựng nông thôn mới giao cho cộng đồng theo cơ chế đặc thù (Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016). 
[bookmark: _Toc480537173]2. Kỹ năng tổ chức lập kế hoạch các giải pháp phát triển thôn và huy động nguồn lực 
Quá trình lập kế hoạch các giải pháp phát triển thôn (còn gọi là các dự án phát triển thôn) và huy động nguồn lực được thực hiện theo các bước sau:
- Tổ chức họp thôn, kiện toàn Ban phát triển thôn (nếu cần). Sau đó Ban phát triển thôn thảo luận với người dân trong thôn để bình bầu, thành lập ra các Nhóm cộng đồng. Nhóm cộng đồng sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch/viết bản đề xuất dự án, sau đó chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án này. 
- Để tăng cường sự tham gia của mọi người dân trong thôn vào quá trình phát triển thôn, đảm bảo chất lượng dự án, mỗi Nhóm cộng đồng chỉ nên phụ trách một dự án. Nếu một Nhóm cộng đồng phụ trách nhiều dự án cùng một lúc, sẽ tạo gánh nặng cho Nhóm cộng đồng đó và làm mất cơ hội được tham gia của các thành viên khác vào quá trình phát triển thôn. 
- Đối với các công trình xây dựng nông thôn mới mà cộng đồng được tham gia thực hiện theo cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016, Ban phát triển thôn có thể mời các Nhóm cộng đồng lập hồ sơ xây dựng công trình để trình UBND xã thẩm định.  
- Thành phần mỗi Nhóm cộng đồng nên có từ 5 người trở lên, bao gồm những người nhiệt tình (nên có thành viên Ban phát triển thôn hoặc thành viên nòng cốt trong thôn tham gia). Các thành viên Nhóm cộng đồng cần có khả năng làm các việc như sau:
+ Biết quy tụ mọi người, chỉ đạo việc lập kế hoạch và thực hiện - Có thể làm Nhóm trưởng.
+ Biết ghi chép sổ sách rõ ràng và biết các phép tính cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia - Có thể làm kế toán.
+ Hiểu về lĩnh vực chuyên môn (ví dụ biết về kỹ thuật xây dựng đối với ưu tiên số 1 của thôn A là GP 5 “Nạo vét hệ thống cống rãnh và xây thêm 300 m cống mới” đã được lựa chọn – mô tả ở Bảng 4) – Có thể phụ trách về theo dõi giám sát.
+ Được tín nhiệm trong việc quản lý tiền mặt (trung thực, minh bạch) – Có thể làm thủ quỹ...
+ Có kỹ năng trình bày, được mọi người tin tưởng – Có thể phụ trách việc đi huy động nguồn lực....
- Nhóm cộng đồng họp bàn và phân công rõ vai trò, trách nhiệm cho từng thành viên trong việc triển khai thực hiện dự án (xem gợi ý về thành phần đã nêu ở trên).
- Nhóm cộng đồng nghiên cứu các nguồn lực của thôn (xem Bảng 1 về năm nguồn lực), tham vấn ý kiến của Ban phát triển thôn, tìm hiểu về các chính sách, các hỗ trợ có liên quan đến dự án do nhóm mình phụ trách. Sau khi có bản đề xuất dự án, Nhóm cộng đồng có thể huy động thêm các nguồn lực từ bên ngoài thông qua việc liên hệ với các cá nhân, công ty liên quan để huy động nguồn lực, cụ thể là các hỗ trợ về tài chính, vật tư, kỹ thuật... cho quá trình thực hiện dự án.
- Bản đề xuất dự án: Nhóm cộng đồng có thể viết theo biểu mẫu của Chương trình Nông thôn mới (nếu có). Đối với các giải pháp chưa có biểu mẫu hướng dẫn, Nhóm cộng đồng có thể xây dựng Bản đề xuất dự án bao gồm các nội dung chính như trong PHỤ LỤC 1 kèm theo Bản ngân sách chi tiết trong PHỤ LỤC 2
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[bookmark: _Toc480537175]1. Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch các dự án phát triển thôn
Sau khi dự án được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền, hoặc được người dân trong thôn thống nhất triển khai,.
Nhóm cộng đồng cần thông báo dự án tới toàn bộ các hộ dân trong thôn (chú ý thông báo tới các hộ vắng mặt trong cuộc họp). Sau đó, Nhóm cộng đồng bắt đầu tổ chức triển khai thực hiện dự án (công khai, minh bạch về thông tin). 
Quá trình này được thực hiện theo các bước sau: 
- Nhóm cộng đồng họp các thành viên liên quan, phân công nhiệm vụ trong việc tổ chức chức triển khai thực hiện.
- Nếu là các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt, thôn sẽ được thông báo kế hoạch hỗ trợ ngân sách và được cán bộ xã (Ban quản lý xã) hỗ trợ trong việc triển khai thực hiện.
- Trước khi thực hiện, những người có trách nhiệm phải lập Kế hoạch hoạt động và phân công người phụ trách từng hoạt động cụ thể (xem ví dụ ở Bảng 6)
Bảng 6: Ví dụ kế hoạch hoạt động dự án cho GP 5 của thôn A
(Thời gian thực hiện trong 2 tuần của tháng 10/2016)



	
STT

	Tên hoạt động
	Tuần 1
(3- 9/10)
	Tuần 2
(10 – 16/10)
	Tên người
phụ trách

	1
	Họp dân thông qua kế hoạch, thành lập các ban...
	3/10
	
	Ông A – Trưởng nhóm

	2
	Thu tiền đóng góp
	4-5/10
	
	Bà B và ông C

	3
	Khảo giá vật liệu
	4-5/10
	
	Bà D và ông E

	4
	Ký kết các hợp đồng thuê thợ, mua vật liệu...
	6/10
	
	Ông A –
Trưởng nhóm

	5
	Nạo vét 700 m cống cũ
	7-9/10
	
	Bà D

	6
	Xây 300 m cống mới
	
	11-12/10
	Ông E

	7
	Nghiệm thu 
	
	14/10
	Trưởng nhóm

	8
	Họp công khai tài chính và đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm
	
	16/10
	Trưởng nhóm


	 Chú ý: người phụ trách trong bảng kế hoạch hoạt động nêu trên là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động, không phải là người tự thực hiện hoạt động đó một mình. 
[bookmark: _Toc480537176]2. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện các dự án phát triển thôn
2.1. Khái niệm theo dõi, giám sát
Theo dõi, giám sát (còn gọi là giám sát) không phải chỉ là giám sát từ bên ngoài (ví dụ giám sát của Ban phát triển xã), mà phải được thôn tự tổ chức thực hiện thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình thực hiện các dự án phát triển thôn. Theo dõi, giám sát là quan sát, thu thập và ghi chép thường xuyên các thông tin về tiến độ và chất lượng các hoạt động đang diễn ra của từng dự án.
Mục tiêu của theo dõi, giám sát là để phát hiện kịp thời các khó khăn để giải quyết kịp thời và phù hợp. Theo dõi, giám sát tốt sẽ giúp thôn sử dụng các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, thời gian, tài chính một cách hợp lý và tiết kiệm. 
Theo dõi, giám sát bao gồm các nội dung như sau: 
- Thu thập số liệu về quá trình thực hiện dự án (số lượng và chất lượng) 
- Phân tích xem quá trình thực hiện có đạt tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng như đã đề ra trong bản kế hoạch hay không
- Viết Biên bản theo dõi, giám sát (còn gọi là Báo cáo theo dõi, giám sát).
2.2. Kỹ năng tổ chức thực hiện theo dõi, giám sát
Ngay khi bắt đầu thực hiện từng dự án, thôn cần thành lập Ban giám sát để giám sát các Nhóm cộng đồng trong toàn bộ quá trình triển khai thực hiện.
Thành phần Ban giám sát do thôn bầu ra (khoảng 3 đến 5 người), là những người có kiến thức/kinh nghiệm về quy trình và kỹ thuật liên quan đến dự án. Sau khi có bản kế hoạch các hoạt động (Bảng 6 do Nhóm cộng đồng cung cấp), Ban giám sát cần xây dựng một bản Kế hoạch theo dõi, giám sát, trong đó ghi rõ các hoạt động cần giám sát, thời gian giám sát (theo định kỳ hay ngay trong lúc hoạt động xảy ra), cách giám sát như thế nào và ai sẽ thực hiện giám sát (xem ví dụ ở Bảng 7 ).
Các dự án nhận được hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ chịu thêm cả sự giám sát của Ban giám sát cộng đồng (cấp xã) và được hướng dẫn về các biểu mẫu giám sát liên quan.
Trong khi theo dõi, giám sát, nếu phát hiện vấn đề, cần lập biên bản và thông báo cho người chịu trách nhiệm để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo dự án đạt các kết quả mong đợi như kế hoạch đã đề ra trong Bản đề xuất dự án. 
Sau mỗi lần theo dõi, giám sát, chú ý viết Báo cáo theo dõi, giám sát, đưa ra các kiến nghị (nếu thấy cần) và nộp cho các bên liên quan, lưu một bản copy vào Hồ sơ cộng đồng. 
Bảng 7: Ví dụ kế hoạch theo dõi, giám sát
(Các hoạt động của GP 5 trong Bảng 6)
	STT
	Các hoạt động cần giám sát
	Kế hoạch thực hiện
	Thời gian giám sát
	Phương pháp
giám sát
	Người giám sát

	1
	Thu tiền đóng góp
	4-5/10
	6/10
	Xem danh sách nộp tiền và đếm tổng số tiền thu được
	Trưởng xóm

	2
	Nạo vét cống cũ
	7 – 9/10
	7/10 và 9/10
	Quan sát tại hiện trường: số người tham gia, cách thực hiện…
	Bà X và bà Y

	3
	Xây dựng 300 m cống mới
	11 – 12/10
	
11/10

	Quan sát cách xây, đo chiều rộng, chiều sâu …
	Bà X và ông M



[bookmark: _Toc480537177]3. Đánh giá các dự án phát triển thôn để rút ra các bài học kinh nghiệm 
 Sau khi dự án kết thúc, Nhóm cộng đồng đề nghị Ban phát triển thôn tổ chức một cuộc họp, mời toàn bộ các thành viên trong thôn (kể cả những người không được hưởng lợi ích trực tiếp) để thảo luận, đánh giá dự án, công khai tài chính và rút ra các bài học kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo. Đây cũng là một quá trình năng cao năng lực cho toàn bộ người dân trong thôn. Trong một cuộc họp thôn, có thể tiến hành đánh giá từ 2 đến 3 dự án của thôn (sau khi các dự án này đã hoàn thành). Thời gian đánh gia dự án không nên để quá lâu sau khi kết thúc dự án, để Nhóm cộng đồng vẫn nhớ được các tình tiết quan trọng trong quá trình thực hiện dự án. 
3.1. Nội dung của cuộc họp đánh giá dự án bao gồm
-  Nhóm cộng đồng trình bày về quá trình thực hiện dự án, so sánh giữa kết quả thực tế đạt được và kế hoạch đã đề ra, phân tích các nguyên nhân đạt, vượt hay không đạt các chỉ tiêu kế hoạch, công khai các khoản mục chi tiêu trong dự án, giải thích các khoản mục có sự chênh lệch giữa ngân sách kế hoạch và thực chi trong thực tế...
-  Đặc biệt quan trọng trong cuộc họp đánh giá dự án là việc thảo luận sâu về các bài học kinh nghiệm tốt và chưa tốt để rút kinh nghiệm cho các lần tiếp theo.
- Kết thúc cuộc họp, cần có một Biên bản có ít nhất ba chữ ký, bao gồm: Trưởng ban phát triển thôn, Trưởng nhóm cộng đồng phụ trách dự án và Thư ký - PHỤ LỤC 3.
- Yêu cầu lưu trữ một bản copy Biên bản cuộc họp trong tập Hồ sơ dự án cùng các chứng từ tài chính và các Báo cáo theo dõi, giám sát tại tủ hồ sơ của thôn. 
[bookmark: _Toc480537178]4. Lưu trữ hồ sơ phát triển thôn 
Khi thôn chịu trách nhiệm tự quản lý các dự án phát triển thôn, việc lưu trữ các hồ sơ giấy tờ liên quan là rất cần thiết để mọi người có thể đọc, kiểm tra, tham khảo, truy cứu … và để giải trình với các bên liên quan. Hiện tại, việc này hầu như không được các thôn thực hiện. Công việc này cũng được coi là một hoạt động trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch các dự án phát triển thôn. Thôn cần lưu trữ bản gốc hoặc lưu trữ bản copy (nếu bản gốc phải nộp cho các bên liên quan). Khi lưu trữ bản copy, cần ghi rõ bản gốc đã nộp cho cơ quan nào, vào ngày nào. 
4.1. Các giấy tờ quan trọng cần lưu trữ l
- Các thông tin về nguồn lực của cộng đồng 
- Hồ sơ các dự án phát triển cộng đồng
- Các hóa đơn chứng từ
- Các báo cáo tài chính
- Các báo cáo giám sát…
4.2. Thời gian lưu trữ hồ sơ tùy theo quy định của thôn, nếu không có các quy định bắt buộc của Chương trình mà thôn được nhận hỗ trợ về tài chính. 
4.3. Một số điều cần lưu ý đối với việc lưu trữ hồ sơ phát triển thôn
- Thôn nên trang bị một tủ đựng hồ sơ đặt tại Nhà văn hóa thôn.
- Các báo cáo, biên bản quan trọng cần được viết vào giấy A4 để dễ lưu trữ.  
- Trước khi Trưởng thôn/Trưởng ban phát triển thôn thôi công tác, cần có sự bàn giao các tài liệu lưu trữ cho lãnh đạo mới của thôn.
- Trong tủ đựng hồ sơ, nên chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn đựng một loại hồ sơ, giấy tờ riêng.
- Mỗi bộ hồ sơ cần được kẹp riêng để không lẫn với bộ hồ sơ khác.
[bookmark: _Toc480537179]- Các hồ sơ, giấy tờ được lưu trữ, cần được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, theo một quy tắc nhất định, phân theo thời gian để dễ tìm kiếm (theo quý/năm). 
SƠ ĐỒ TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG PHÁT TRIỂN THÔN
DỰA VÀO NỘI LỰC
Chủ động, tích cực họp dân để bàn bạc thảo luận 




Phát triển thôn dựa vào nội lực
NGUYÊN TẮC
Tham gia – Dân chủ - Công khai – Minh bạch 
CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THÔN DỰA VÀO NỘI LỰC 
DO NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN
1. Phân tích thực trạng thôn (nguồn nội lực, xác định các thuận lợi, khó khăn, các vấn đề cần giải quyết)
2. Lựa chọn các giải pháp ưu tiên để thực hiện ngay trong năm kế hoạch
3. Lập kế hoạch, viết đề xuất dự án cho các giải pháp ưu tiên (các dự án phát triển thôn)
4. Huy động nguồn lực cho việc thực hiện các dự án (nội lực và ngoại lực): tài chính, vật tư, con người ...
5. Tổ chức thực hiện dự án và giám sát các hoạt động/dự án phát triển thôn
6.  Đánh giá dự án rút ra bài học kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo
      7. Lưu trữ Hồ sơ phát triển thôn

NGƯỜI DÂN TRONG THÔN
Làm chủ - Chăm chỉ  - Tự lực – Hợp tác  – Đoàn kết
Học hỏi các kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát và đánh giá bằng phương pháp tham gia
CÁC THÀNH VIÊN NÒNG CỐT

Chính quyền cấp xã thông báo chủ trương chính sách NTM











NGUỒN NGOẠI LỰC
Chương trình NTM –  Doanh nghiệp – Nhà hảo tâm – Dự án nước ngoài… 
NGUỒN NỘI LỰC
Con người – Tổ chức – Tài chính – Vật chất – Thiên nhiên 







	


[bookmark: _Toc480537181]PHỤ LỤC 1: MẪU BẢN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN



PHỤ LỤC

	Phụ lục 1: Mẫu bản đề xuất dự án
	(Ví dụ đối với Giải pháp 5 của thôn A “Nạo vét hệ thống cống rãnh hiện có, xây thêm 300 m công mới từ X đến Y”)
a) Tên dự án: “Cải thiện hiện trạng ngập úng khi trời mưa tại thôn A”  Ghi rõ muốn thay đổi cái gì, cho ai, ở đâu nhờ thực hiện dự án. 
b) Lý do thực hiện dự án: “Khi trời mưa, thôn A thường bị ngập úng do hệ thống cống rãnh lâu ngày không được nạo vét, tu sửa. Thôn dự kiến sẽ nạo vét toàn bộ hệ thống cống rãnh và xây thêm khoảng 300 m cống từ X đến Y để dẫn nước mưa ra hồ chứa  tại cánh đồng B...” Ghi rõ các lý do vì sao cần thực hiện dự án. 
c) Mục tiêu dự án: “Xóa bỏ hiện trạng ngập úng khi trời mưa tại thôn A” Ghi rõ các thay đổi tích cực mà dự án muốn đạt được. 
d) Đối tượng hưởng lợi từ dự án: toàn bộ 80 hộ dân trong thôn, bao gồm 170 người (51% nữ, 20 thành viên của 5 hộ nghèo)  Ghi rõ tổng số người hưởng lợi từ dự án, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu phụ nữ.
e) Các kết quả mong đợi: 
	-    Toàn bộ 700 m cống cũ được nạo vét, khai thông
	-    300 m cống mới được xây dựng từ X đến Y
	-    Nước mưa/nước thải được dẫn ra hồ chứa tại cánh đồng B
	Ghi rõ các sản phẩm hay dịch vụ mà dự án sẽ tạo ra để đạt mục tiêu. 
	d)  Các chỉ số, chỉ tiêu: Ghi rõ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đạt cho từng kết quả (về số lượng và chất lượng).
	-    700 m cống được nạo vét khai thông
	-    300 m cống mới (từ X đến Y), rộng 30 cm, sâu 20 cm được xây gạch, trát chống thấm
	-    Nước thải/nước mưa được dẫn toàn bộ ra hồ chứa ở cánh đồng B
f) Các hoạt động:
	-    Tổ chức họp dân, trình bày kế hoạch hoạt động và bản dự toán ngân sách, thảo luận về việc thuê đội thợ.... Thành lập Ban xây dựng, Ban giám sát, đội nạo vét...
	-    Thu tiền đóng góp
	-    Khảo giá vật liệu 
	-    Ký kết các hợp đồng thuê thợ, mua vật liệu...
	-    Nạo vét cống cũ
	-    Xây dựng 300 m cống mới
	-    Tổ chức nghiệm thu
	-    Đánh giá, công khai tài chính và rút ra bài học kinh nghiệm 
[bookmark: _Toc480537182]	g)   Kế hoạch ngân sách: Ghi rõ tổng ngân sách và các nguồn lấy từ đâu (ví dụ từ Chương trình nông thôn mới; từ đóng góp của người dân; từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm...) và có Bản kế hoạch ngân sách chi tiết đính kèm theo quy định của Chương trình. Nếu không có mẫu quy định, Nhóm cộng đồng có thể lập theo mẫu ngân sách như trong PHỤ LỤC 2 .
	 Phụ lục 2:  Mẫu kế hoạch ngân sách chi tiết

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Khối lượng
(đồng)
	Đơn giá
	Thành tiền
(đồng)

	1
	Thuê nhân công xây dựng
	công
	15
	200.000  
	3.000.000

	2
	Nạo vét cống cũ
	công
	20
	180.000  
	3.600.000

	3
	Xi măng
	tấn
	
	
	

	5
	Gạch xây
	viên
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền
	
	
	
	xxx


     Tổng ngân sách là: xxx đồng
Trong đó:
· Dân đóng góp là: .....	đồng (tiền mặt, công lao động và vật tư)
· Các nhà hảo tâm là: .....	đồng (tiền mặt và vật tư)
· Chương trình Nông thôn mới là:... đồng (xi măng và tiền mặt)
· Doanh nghiệp là: .... đồng (tiền mặt)
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Phụ lục 3: Biên bản đánh giá kết thúc dự án

Thôn: ..................... 
Phường/xã: ..................................
Ngày họp: ...................................
Số người dự họp đánh giá dự án:
	Thành phần
	Số người
	Trong đó số nữ là

	Nhóm cộng đồng
	
	

	Đại diện người hưởng lợi
	
	

	Đại diện chính quyền
	
	


Tên dự án: …………………………………………………………………………
Mục tiêu dự án: …………………………………………………………………..
So sánh giữa kế hoạch và thực tế
	Nội dung
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Giải thích
chênh lệch

	Thời gian thực hiện 
	
	
	

	Tổng kinh phí
	
	
	

	· Dân đóng góp
	
	
	

	· Chính quyền 
	
	
	

	· Các nhà tài trợ khác
	
	
	

	Số người hưởng lợi trực tiếp
	
	
	

	· Số người nghèo 
· Số phụ nữ
	
	
	

	Các chỉ số kết quả

	· Kết quả 1
	
	
	

	· Kết quả 2
	
	
	

	· Kết quả 3
	
	
	

	…..
	
	
	


Nhận xét về việc thực hiện dự án: (Ghi rõ các nhận xét của tất cả các thành viên về quá trình thực hiện dự án)
·  Việc phân công trách nhiệm, phân công lao động như thế nào?
·  Công tác giám sát đã được thực hiện như thế nào?
·  Huy động sự tham gia của người dân như thế nào?
·  Tỷ lệ tham gia của phụ nữ và người nghèo?
·  Kết quả dự án sẽ được duy trì bảo quản như thế nào? 

Các bài học kinh nghiệm cho các dự án sau:
1….
2…..
3…..
                                             Đại diện các thành phần ký tên

	Trưởng Ban phát triển thôn
	Trưởng Nhóm cộng đồng
	Thư ký
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DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chính phủ: Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
2. Chính phủ: Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
3. Bộ NN&PTNT: Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 5/10/2016 phê duyệt Chương trình khung tập huấn bồi dưỡng cán bộ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
4. Bộ KHĐT: Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ban hành ngày 14/2/2017 hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
5. Bộ NN&PTNT: Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
6. Bộ LĐTB&XH: Dự án PRPP - Tài liệu tập huấn “Sổ tay kỹ năng lãnh đạo phát triển cộng đồng”,  Hà Nội 2016.
7. Bộ LĐTB&XH: Dự thảo Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, tháng 3/2016 
8. Trung tâm nghiên cứu chính sách nông nghiệp – Viện Chính sách và chiến lược phát triển NNNT: Tài liệu tập huấn ABCD “Phát triển cộng đồn dựa vào nội lực”, Hà Nội 2014 - Nguyễn Ngọc Luân
9. KOICA: Các tài liệu dự án tại Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai 
10. Công ty tư vấn Trường Xuân: Báo cáo kỹ thuật - Đề xuất xây dựng hướng dẫn Lập kế hoạch thực hiện CTMTQG NTM cấp xã giai đoạn 2016-2020 – Hoàng Xuân Thành
11. Trường Đại học An Giang: Kỹ năng phát triển cộng đồng, tháng 1/2017 - Phạm Huỳnh Thanh Vân
12. DWC: Quản lý cộng đồng, cách tiếp cận và quy trình thực hiện, Hà Nội 2013
13. DWC: Tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Hà Nội 2013
14. DWC: Thiết kế dự án theo khung logic, Hà Nội 2013
15. DWC: Kỹ năng thúc đẩy và  đối thoại, Hà Nội 2015
16. DWC: Sổ tay học và hành động có sự tham gia, Hà Nội 2004

Trách nhiệm chung


(1)
Luôn tạo động lực và niềm mong muốn vươn lên cho người dân


(2)
Sáng tạo, suy nghĩ, đưa ra đề xuất và sáng kiến


Trách nhiệm cụ thể


(1)
Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân


(2)
Phân tích, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch phát triển thôn


(3)
Huy động và tận dụng các nguồn lực bên trong, bên ngoài


(4)
Phát huy các tiềm năng, lợi thế, cơ hội để phát triển


(3) 
Tổ chức thực hiện các hoạt động trong kế hoạch phát triển


(4)
Theo dõi, đánh giá, nhận định và đưa ra những quyết định tiếp theo
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